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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

          Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Hiện nay tại Miền trung có nhiều nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thương mại dịch vụ có cùng chức năng kinh doanh như đơn vị tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh. Những doanh nghiệp này có nhiều ưu thế vượt trội hơn công ty như đặc quyền ưu tiên về mặt bằng kinh doanh, miễn giảm các thủ tục giấy phép... trở thành thách thức lớn của công ty hiện tại và trong tương lai. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thị phần bị chia sẻ nhiều, giá thuê mặt bằng tăng gấp nhiều lần, mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp. Bên cạnh đó, sản xuất cung ứng suất ăn cho Vietnam Airlines bị cắt giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Một số sản phẩm cung ứng nội bộ cho Vietnam Airlines bị ảnh hưởng do giá bán thấp trong khi đó giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường không ổn định, luôn biến động tăng làm tăng chi phí sản xuất làm cho sản xuất lợi nhuận giảm.

          Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không thì hiện nay việc cung cấp các thông tin cho các nhà quản trị của công ty chủ yếu dựa vào thông tin của bộ phận KTTC, nên các quyết định đưa ra thường không chính xác, không đảm bảo về chất lượng gây khó khăn cho nhà quản trị lựa chọn quyết định. Vì vậy KTQT sẽ là công cụ cung cấp thông tin cần thiết, hữu hiệu giúp các nhà quản trị của Công ty kiểm tra các hoạt động kinh doanh, thực hiện mục tiêu đề ra một cách chắc chắn, hiệu quả cũng như đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời để tận dụng cơ hội, hạn chế các rủi ro, hướng tới tồn tại và phát triển.  

          Tuy nhiên hiện tại Công ty dịch vụ không sân bay Đà Nẵng chưa có KTQT thực sự đầy đủ mà chủ yếu dừng lại ở việc lập các kế hoạch. Công việc của KTQT chi phí được thực hiện đan xen giữa nhiều bộ phận mà chưa có bộ phận chuyên trách, chưa khai thác hết ứng dụng của KTQT đối với Công ty.

          Hiện nay chưa có đề tài nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, giúp cho các nhà quản trị có thể điều hành quản lý hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị. Trước các yêu cầu khá cần thiết này nên tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp của mình

2. Mục đích của đề tài

- Làm rõ những vấn đề thuộc về lý luận của kế toán quản trị chi phí loại hình kinh doanh dịch vụ.

- Nghiên cứu thực trạng của công tác KTQT chi phí dịch vụ Hàng không tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng. 

- Vận dụng lý luận để đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí dịch vụ hàng không, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề liên quan đến việc quản trị chi phí và đánh giá tình hình thực hiện từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty dịch vụ hàng không.

- Phạm vi nghiên cứu: đề cập vấn đề KTQT chi phí của hoạt động kinh doanh vận chuyển taxi khách, hoạt động SX và cung ứng xuất ăn, hoạt động kinh doanh thương mại, hoạt động dịch vụ hàng không của Công ty dịch vụ hàng không tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
4. Phương pháp nghiên cứu

          Phương pháp cơ bản chủ yếu vận dụng để nghiên cứu dựa trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về KTQT chi phí trong điều kiện ở Việt nam. Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp mô tả, so sánh, chi tiết trong quá trình nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế tổ chức kế toán quản trị tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu đạt kết quả tốt.

5. Những đóng góp của luận văn

          Đề tài góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

          Phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân tồn tại trong việc tổ chức  kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại sân bay Đà Nẵng.

          Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí, tăng cường công tác kiểm soát chi phí của Công ty dịch vụ hàng không tại sân bay Đà Nẵng. Giải quyết một số vấn đề phát sinh cần giải quyết trong quản trị chi phí cả về lý luận và thực tiển. 

6. Kết cấu của luận văn

         Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về KTQT chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Chương 2: Thực trạng công tác KTQT chi phí trong Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà nẵng.

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại các trung tâm của Công ty dịch vụ hàng không sân bay quốc tế Đà nẵng. 

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

1.1. Kế toán quản trị chi phí

1.1.1. Định nghĩa về kế toán quản trị

          Theo Luật kế toán Việt Nam “KTQT là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu của quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”.

          Theo định nghĩa của Viện kế toán viên Hoa kỳ “KTQT là quá trình nhận diện, đo lường, phân tích, diễn giải và truyền đạt thông tin trong quá trình quản lý và nhân viên kế toán quản trị là đối tác chiến lược quan trọng trong đội ngũ quản lý của tổ chức”.

           Trong đó:

           Nhận diện là sự ghi nhận và đánh gía các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm có hành động kế toán thích hợp.

           Đo lường là sự định lượng, gồm cả ước tính, các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra hoặc dự báo các sự kiện kinh tế có thể xảy ra.

           Phân tích là sự xác định nguyên nhân của các kết quả trên báo cáo và mối quan hệ của các nguyên nhân đó với sự kiện kinh tế.

           Diễn giải là sự liên kết các số liệu kế toán hay số liệu kế hoạch nhằm trình bày thông tin một cách hợp lý, đồng thời đưa ra các kết luận rút ra từ các số liệu đó.

           Truyền đạt là sự báo cáo các thông tin thích hợp cho nhà quản trị và những người khác trong tổ chức.

           Như vậy, mỗi định nghĩa về kế toán quản trị tuy có khác nhau về diễn giải nhưng đều thống nhất một số điểm:

           - Đó là công cụ cho nhà quản trị doanh nghiệp.

           - Đối tượng của kế toán quản trị rất rộng. Đó là hoạt động kinh tế - tài chính ở doanh nghiệp. 

1.1.2. Định nghĩa về chi phí và kế toán quản trị chi phí
          Chi phí có thể được hiểu là giá trị của một nguồn lực bị tiêu dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức để đạt được mục đích nào đó. Bản chất của chi phí là phải mất đi để đổi lấy một kết quả. Kết quả có thể dưới dạng vật chất như sản phẩm, tiền, nhà xưởng v.v… hoặc không có dạng vật chất như kiến thức, dịch vụ được phục vụ v.v… 

          Như vậy, chi phí phát sinh là quá trình sử dụng các nguồn lực tại doanh nghiệp. Các nguồn lực đó là sự kết hợp giữa lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Đó là quá trình phát sinh các nghiệp vụ kinh tế tài chính.

           Với cách tiếp cận đó, kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của kế toán quản trị chuyên thực hiện xử lý và cung cấp các thông  tin về chi phí nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng quản trị. Nội dung kế toán quản trị gồm các công việc sau:

          - Thu thập thông tin để xây dựng các dự toán chi phí

          - Kiểm soát dự toán và kiểm soát quá trình thực hiện chi phí để đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời, phân tích các nguyên nhân chênh lệch chi phí giữa dự toán và thực hiện cũng như đánh giá trách nhiệm của các nhà quản trị.

          - Tính toán và tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm và dịch vụ.

          - Dựa trên chi phí nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và ra quyết định. 

1.1.3. Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản trị doanh nghiệp

          Để làm tốt chức năng quản lý, các nhà quản trị phải có thông tin cần thiết để ra quyết định đúng đắn. KTQT nguồn cung cấp thông tin phục vụ các chức năng quản lý. 

          - Đối với công tác lập kế hoạch: Khi xác định được chiến lược như sản phẩm sản xuất, dịch vụ cung cấp mục đích lâu dài, nhà quản trị hoạch định công việc sẽ thực hiện để hoạt động đạt được mục tiêu đã định.  

          - Đối với công tác tổ chức - điều hành: Tổ chức là xây dựng cấu trúc của tổ chức để thực hiện tốt kế hoạch. Điều hành là giám sát và giải quyết các công việc hàng ngày khi các quan hệ các bộ phận, thực hiện kế hoạch gặp khó khăn. Khi tổ chức và điều hành nhà quản trị cần và sử dụng một lượng lớn thông tin phát sinh hàng ngày để kịp thời điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh như thông tin về chi phí, thông tin về giá thành ước tính, thông tin về giá bán, thông tin lợi nhuận từ các phương án sản xuất kinh doanh.

          - Đối với công tác kiểm tra và đánh giá: là xem xét đánh giá chi phí thực tế với kế hoạch đã xây dựng. Qua đó biết được kết quả đạt được của từng bộ phận, chỉ ra kế hoạch nào cần điều chỉnh, bộ phận nào cần hổ trợ…đảm bảo cho hoạt động của tổ chức đạt được mục tiêu.

          - Đối với công tác ra quyết định: là lựa chọn phương án để thực hiện trong các phương án hiện có. Lập kế hoạch, tổ chức- điều hành, kiểm tra đánh giá và cuối cùng đòi hỏi phải ra quyết định. 

1.2. Đặc điểm hoạt động và phân loại dịch vụ hàng không 

1.2.1. Đặc điểm hoạt động dịch vụ hàng không

          Hoạt động dịch vụ hàng không có những đặc điểm sau:

+ Dịch vụ hàng không là ngành kinh doanh tổng hợp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như sản xuất (cung ứng suất ăn, chế biến nhà hàng, sản xuất chăn dạ…), vận chuyển (máy bay, taxi…), bán hàng (lưu niệm, miễn thuế) và dịch vụ (đáp ứng các nhu cầu đi lại, ăn uống…). Các hoạt động này có qui trình công nghệ khác nhau, chi phí kinh doanh cũng không giống nhau. Việc phân loại các hoạt động kinh doanh nói trên theo từng lĩnh vực để thuận lợi trong việc tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả của từng hoạt động kinh doanh đối với những đơn vị có tổ chức nhiều hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh

+ Dịch vụ hàng không là ngành kinh tế có hiệu quả cao, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư rất lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh, song đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu phải nhiều.

+ Hoạt động kinh doanh dịch vụ mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội; điều kiện di sản lịch sử văn hoá, phong cảnh độc đáo, hấp dẫn..

+ Đa dạng về chất lượng hoạt động, về sản phẩm dịch vụ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của khách hàng. Song từng bộ phận mang tính chất độc lập tương đối, mỗi bộ phận cấu thành một sản phẩm dịch vụ được tổ chức ở nhiều cơ sở khác nhau.    

+ Hoạt động dịch vụ hàng không có đặc điểm vừa là sản phẩm mang tính vật chất cụ thể vừa là sản phẩm dịch vụ mang tính vô hình cao:

· Sản phẩm cơ bản vật chất cụ thể như hạng ghế phục vụ, loại máy bay, lịch bay, mạng đường bay, chỗ chứa hàng hóa để dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trên một chuyến bay với các dịch vụ tối thiểu trong khâu đặt chỗ, xuất vé, phục vụ mặt đất, phục vụ trên không, mang đặc điểm của sản phẩm hàng hóa có thể đánh giá, đo lường.

· Sản phẩm dịch vụ mang tính vô hình như các dịch vụ trước, trong và sau khi bay là thông tin quảng cáo, bán vé, đặt chỗ, đặt suất ăn, dịch vụ phòng chờ, dịch vụ vận chuyển mặt đất, vận chuyển hàng hóa, thể hiện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cao, tính chuyên nghiệp của phi hành đoàn, tiếp viên…và nội thất bên trong máy bay, dịch vụ ăn uống, giải trí trong khi bay. Đặc điểm này thì chất lượng sản phẩm được đánh giá thông qua sự cảm nhận của khách hàng.  

1.2.2. Các loại dịch vụ hàng không

          Các dịch vụ, sản phẩm, thương mại liên quan trực tiếp đến ngành hàng không hoặc vị trí địa lý thuộc nhà ga sân bay: Kiểm soát bay; Khí tượng; Thông tin liên lạc; An ninh, cứu thương, cứu hỏa, cứu nạn; Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì đường băng, máy bay…; Dịch vụ giải trí trên máy bay, dịch vụ vệ sinh máy bay, dịch vụ đưa đón tổ lái-tiếp viên giữa tàu bay và nhà ga, nhà nghĩ, dịch vụ trang thiết bị đặc chủng phục vụ cho máy bay (xe nâng suất ăn, xe thang, xe nâng hàng, xe kéo đẩy máy bay…. ), cung ứng suất ăn cho các Hãng hàng không, dịch vụ bán vé máy bay. Các dịch vụ hàng không, chiếm 15%–20% tổng chi phí, bao gồm việc cung cấp dịch vụ, bán hàng, tiếp thị, quảng cáo, bảo hiểm, tiền hoa hồng phải trả cho các đối tác bên ngoài như các khách sạn, đại lý du lịch. Những hạng mục khác chiếm phần còn lại trong các loại chi phí. Chi phí đồ ăn cũng rất khác nhau trong ngành hàng không, bởi vì một số hãng thì cung cấp những bữa ăn đầy đủ trong khi những hãng khác thì chỉ phục vụ những bữa ăn nhẹ.

          Các dịch vụ kinh doanh  thương mại thuần túy là những dịch vụ không liên quan trực tiếp đến dòng lưu thông của máy bay, hành khách, nhà ga. Nó mang tính thương mại hoàn toàn, nhằm phục vụ nhu cầu cho tất cả các đối tượng khách hàng có thể khai thác được: bãi đỗ xe, dịch vụ giải trí, siêu thị, cho thuê văn phòng, cho thuê xe (thuê chuyến, ta-xi), dịch vụ bán hàng lưu niệm, miễn thuế … 

          Căn cứ vào tính chất phân loại dịch vụ trên, dịch vụ hàng không có đặc điểm là loại hình dịch vụ đòi hỏi lao động có tay nghề, tỷ trọng thiết bị cao. Do vậy chi phí ngành dịch vụ hàng không chi phí sản xuất chung rất lớn (chủ yếu chi phí về thiết bị và tiền lương) chiếm tỷ trọng cao.

1.3. Phân loại chi phí kinh doanh dịch vụ 

1.3.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

          - Chí phí sản xuất: Là chi phí liên quan đến quá trình sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ trong một kỳ nhất định. Phân theo chức năng, chi phí sản xuất dịch vụ bao gồm ba loại:

+ Chi phí NVL trực tiếp gồm thực phẩm được sử dụng để chế biến suất ăn, nhà hàng ăn uống giải khát, nhiên liệu (xăng) được dùng để vận hành trang thiết bị đặc chủng. + Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp tạo ra dịch vụ. 

+ Chi phí SXC là các chi phí phục vụ và quản lý quá trình sản xuất sản phẩm (chi phí  dụng cụ sản xuất, lương, khấu hao TSCĐ, phương tiện, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc TTB, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất và quản lý phân xưởng…).

          - Chi phí ngoài sản suất: Là chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất sản phẩm, liên quan để tổ chức và thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm dịch vụ và điều hành, quản lý chung toàn DN. Gồm chi phí quảng cáo, hoa hồng môi giới, thuê phương tiện vận tải, bảo hiểm, chí phí QLDN (lương, khoản trích theo lương của cán bộ quản lý, TSCĐ phục vụ quản lý, chi phí điện thoại, điện nước, tiếp khách)

1.3.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với Báo cáo tài chính

          - Chi phí thời kỳ: Là những chi phí khi nó phát sinh sẽ giảm lợi tức trong kỳ. Nó bao gồm giá vốn hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ, chi phí bán hàng, chi phí QLDN; hay bao gồm biến phí của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ và tất cả định phí trong kỳ của DN.  

         - Chi phí sản phẩm: Là chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm và tạo nên giá trị của sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất, đươc sản xuất bởi một DN sản xuất hoặc được mua bởi một DN thương mại.  Chi phí của khối lượng sản phẩm tồn kho chưa được tiêu thụ cuối kỳ sẽ được lưu giữ như là gía trị hàng tồn kho và được trình bày trên BCĐKT ở mục hàng tồn kho. Chi phí sản phẩm đối với các doanh nghiệp dịch vụ là các chi phí gắn liền với quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ phục vụ khách bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (đối với dịch vụ vận chuyển không có chi phí sản phẩm vì tất cả sản phẩm dịch vụ trong kỳ được tiêu thụ hết, không có hàng tồn kho như dịch vụ cung ứng xuất ăn, dịch vụ thương mại)

1.3.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

         Mối quan hệ giữa chi phí với hoạt động được gọi là cách ứng xử của chi phí, cần thiết cho chức năng lập kế hoạch, kiểm soát, ra quyết định và giúp cho các nhà quản lý trong việc dự báo chi phí.

          - Chi phí khả biến: Là chi phí mà số của nó có quan hệ tỷ lệ thuận trực tiếp với  biến động của mức hoạt động. Chi phí này bao gồm: chi phí nguyên liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp sản xuất hay thực hiện dịch vụ, chi phí bao bì đóng gói, giá trị nhiên liệu tiêu hao, hoa hồng…

          - Chi phí bất biến: Là những khoản chi phí không biến đổi khi mức hoạt động của DN thay đổi. Chi phí này bao gồm: khấu hao TSCĐ, chi phí quảng cáo, chi phí tiền lương nhân viên quản lý, phí đăng kiểm, phí BH ô tô, bảo trì ô tô, thuê nhà.

            - Chi phí hỗn hợp: Là những chi phí bao hàm cả yếu tố khả biến và bất biến. Ở mức độ căn bản, chi phí thể hiện hổn hợp thể hiện các đặc điểm của chi phí bất biến (định phí), quá mức đó nó lại thể hiện đặc điểm của chi phí khả biến (biến phí). 

1.1. Tập hợp chi phí và tính giá thành trong kinh doanh dịch vụ
1.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí

          Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi được xác định trước để tập hợp chi phí. Xác định giới hạn các bộ phận chịu chi phí hoặc các đối tượng chịu chi phí là cơ sở cho việc tính giá thành.

          Xác định đối tượng tập hợp chi phí là khâu rất quan trọng trong toàn bộ tổ chức công tác KTQT chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. Khi xác định đối tượng tập hợp chi phí, kế toán phải dựa trên các yếu tố sau:

· Phân cấp quản lý và yêu cầu quản lý đối với các bộ phận của tổ chức

· Quy trình cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp

· Đơn vị tính giá thành áp dụng trong doanh nghiệp

          Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí là cơ sở, tiền đề quan trọng để kiểm tra, kiểm soát quá trình chi phí, tăng cường trách nhiệm vật chất đối với các bộ phận, đồng thời cung cấp số liệu cần thiết cho việc tính các chỉ tiêu giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 

1.1.2. Đối tượng tính giá thành

          Đối tượng tính giá thành là các sản phẩm, công việc, dịch vụ hoàn thành trong kỳ cần tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. Việc xác định đối tượng tính giá thành ở từng DN cụ thể cũng phải dựa vào rất nhiều nhân tố: đặc điểm dịch vụ, các yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định, khả năng và trình độ quản lý, hạch toán.

1.1.1. Tập hợp chi phí trong dịch vụ 

         - Tập hợp chi phí NVL trực tiếp: Chi phí NVL trực tiếp trong dịch vụ là chi phí thực phẩm, nhiên liệu và được tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng liên quan. Chi phí định mức, chi phí kế hoạch… là các tiêu thức phân bổ thường sử dụng trong trường hợp phân bổ gián tiếp.

        - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: là các chi phí lương phải trả cho công nhân trực tiếp tạo ra dịch vụ cho khách hàng. Đây là chi phí trực tiếp nên được tính vào từng đối tượng chịu chi phí liên quan. Trường hợp chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng thì tập hợp chung và phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí theo các tiêu thức phù hợp: doanh thu thực tế, giờ công lao động.

       - Tập hợp chi phí SXC: là chi phí cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm dịch vụ: tiền lương phải trả và các khoản trích theo lương của nhân viên chế biến, bảo trì, sửa chữa ô tô; chi phí điện, nước phục vụ công tác chế biến, sửa chữa; khấu hao nhà xưởng, phương tiện sửa chữa; chi phí vật tư, phụ tùng thay thế, BH tài sản. Nếu DN chỉ tiến hành sản xuất một loại sản phẩm, dịch vụ nhất định thì chi phí SXC này là chi phí trực tiếp và được kết chuyển trực tiếp cho loại sản phẩm, dịch vụ đó.

          Công việc tập hợp chi phí là cơ sở để kế toán quản trị có thể tính giá thành theo những yêu cầu khác nhau của quản lý. Kế toán sử dụng các TK 621, TK622, TK 627 chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành dịch vụ.
1.1.1. Tính giá thành trong dịch vụ      
1.1.1.1. Giá thành dịch vụ theo phương pháp tính giá trực tiếp

          Phương pháp tính giá trực tiếp là phương pháp mà các chi phí biến đổi liên quan đến SX dịch vụ được tính vào giá thành dịch vụ hoàn thành. Nhưng các chi phí SXC cố định không tính vào giá thành dịch vụ hoàn thành 
                                            

                                      =                                +                               +

          Chi phí dịch vụ khi phát sinh thì phân loại theo cách ứng xử chi phí, các chi phí SX biến đổi sẽ tập hợp theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Phần định phí SXC sẽ tập hợp riêng để phục vụ các yêu cầu khác trong KTQT vì chi phí này hầu như ít thay đổi khi có sự thay đổi quy mô đầu tư. Đến cuối kỳ, kế toán tách chi phí thành biến phí và định phí. Tổng hợp toàn bộ biến phí đó để tính giá thành dịch vụ trên cơ sở đó để lập báo cáo giá thành dịch vụ theo khoản mục: 

Giá thành đơn                             Tổng biến phí dịch vụ 

   vị dịch vụ         =          Sản lượng tương đương hoàn thành trong kỳ

        Cách xác định giá thành này được tính toán đơn giản, nhanh chóng là cơ sở xác

định điểm hòa vốn và cung cấp số liệu cho các nhà quản lý ra quyết định ngắn hạn. 

          Trong kinh doanh dịch vụ, tính giá thành theo phương pháp trực tiếp có thể sử dụng để tính giá thành theo trường hợp sau:

         - Giá thành cho 1 suất ăn 

         - Giá thành cho km vận chuyển

         - Giá thành cho 1 chuyến vận chuyển suất ăn

        - Giá thành cho 1 sản phẩm ( chăn dạ, kính ngủ ) 

 Việc tính giá theo phương pháp trực tiếp có thể dùng để định giá cạnh tranh trong điều kiện hiện nay ở ngành dịch vụ.

1.1.1.2. Giá thành dịch vụ theo phương pháp tính giá toàn bộ

         Giá thành dịch vụ theo phương pháp này thì dựa trên toàn bộ các chi phí liên quan đến khối lượng dịch vụ hoàn thành trong kỳ. Cụ thể là chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí SXC. Trên phương diện kế toán quản trị phương pháp này được xem là cách tính đầy đủ các chi phí sản xuất làm cơ sở định giá bán sản phẩm, đánh giá hiệu quả nội bộ, kiểm soát chi phí theo từng trung tâm chi phí và ra quyết định. Nhưng phương pháp này không đáp ứng nhu cầu thông tin về chi phí của đơn vị khi các tình huống quy mô sản xuất, quy trình công nghệ, chất lượng dịch vụ, sản phẩm khác nhau; có sự cạnh tranh về giá trong việc tìm kiếm thị trường dẫn đến chi phí đơn vị kết quả từng mặt hàng sẽ không chính xác. Công thức tính giá thành dịch vụ theo phương pháp tính giá toàn bộ:


                                  =                             +                           +

Phương pháp tính giá toàn bộ gồm có hai hệ thống tính giá thành dịch vụ:

a. Tính giá thành sản phẩm giản đơn, dịch vụ: phương pháp này được thực hiện đối với trường hợp hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị đơn giản. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đối tượng tính giá thành, chi phí sản xuất được tập hợp cho toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ, đối tượng tính giá thành là khối lượng sản phẩm hoàn thành của quá trình sản xuất đó.

          Căn cứ vào số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được, giá thành sản xuất của sản phẩm dịch vụ được tính theo công thức sau:

                                        

                               =                                  +                                  - 

                                                               =

b. Tính giá thành theo công việc ( đơn đặt hàng ): Trên thực tế nhiều đơn vị sản xuất có thể tiến hành sản xuất đồng thời nhiều công việc khác nhau theo yêu cầu của từng đơn đặt hàng nên có thể phát sinh những chi phí chung cho nhiều đơn đặt hàng khác nhau. Do vậy để tập hợp chi phí sản xuất theo từng đơn đặt hàng cần quan tâm đến tính trực tiếp hay gián tiếp chi phí. Khi sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng, bộ phận kế toán mở phiếu kế toán theo dõi chi phí theo từng đơn đặt hàng, từng công việc. Phiếu chi phí công việc được lập khi phòng kế toán nhận được thông báo và lệnh sản xuất được phát ra cho công việc đó. Lệnh sản xuất chỉ được phát ra khi có đơn đặt hàng của khách hàng. Mỗi đơn đặt hàng được lập một phiếu chi phí theo công việc (đơn đặt hàng), thực chất là sổ kế toán chi tiết để tập hợp toàn bộ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tham gia vào sản xuất sản phẩm phục vụ cho việc tổng hợp các chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng và được lưu trữ khi đang sản xuất sản phẩm. Đến cuối tháng sản phẩm hoàn thành thì toàn bộ chi phí tập hợp trên phiếu chi phí công việc là tổng giá thành sản phẩm. Còn những sản phẩm chưa hoàn thành thì toàn bộ chi phí tập hợp trên phiếu chi phí sẽ là giá trị sản phẩm dỡ dang. 

                                                         Tổng giá thành sản phẩm

Giá thành đơn vị sản phẩm  = 

                                                        Số lượng sản phẩm sản xuất    

Trường hợp sản phẩm trong từng đơn hàng có nhiều kích cỡ khác nhau thì có thể quy đổi các loại sản phẩm trong đơn hàng thành sản phẩm chuẩn để tính giá. Khi đó:

                                                                       Tổng giá thành sản phẩm

Giá thành đơn vị sản phẩm quy đổi   = 

                                                                     Số lượng sản phẩm quy đổi    

Giá thành đơn vị sản phẩm i  = Giá thành đơn vị sản phẩm quy đổi  x  Hệ số quy đổi     

1.5. Lập dự toán chi phí và kiểm soát chi phí trong dịch vụ   

1.5.1. Cơ sở để lập dự toán chi phí 

a. Dự toán chi phí SXKD 

        
Là căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã dự kiến, tìm ra những nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu đó trên cơ sở đó có biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD trong thời kỳ tiếp theo. Và cũng là căn cứ để các nhà quản lý DN khai thác các khả năng tiềm tàng, khă năng cạnh tranh nhằm phát huy nội lực.
· Dự toán chí phí NVL trực tiếp 

Dựa trên cơ sở dự toán sản xuất, xác định định mức tiêu hao NVL để sản xuất một sản phẩm, dịch vụ; Xác định đơn giá xuất NVL phù hợp với với phương pháp tính giá hàng tồn kho của doanh nghiệp; Mức độ dự trữ NVL trực tiếp vào cuối kỳ dự toán được tính toán trên cơ sở lý thuyết quản trị tồn kho. 

                                

                                =                                   x                             x

· Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

Được xây dựng từ dự toán khối lượng sản xuất, dự toán giờ công lao động. Dự toán này cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến lực lượng lao động cần thiết cho kỳ dự toán, duy trì lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán đào tạo, tuyển dụng trong quá trình hoạt động sản xuất.. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp trên cơ sở số lượng nhân công, quỹ lương, cách phân phối lương và nhiệm vụ của DN. Xây dựng định mức lao động để sản xuất sản phẩm, xây dựng tiền công cho từng giờ lao động hoặc từng sản phẩm nếu doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm.


                                   =                                 x                           x

· Dự toán chi phí SXC
                                   =                                         +

     
+ Dự toán biến phí SXC: Trường hợp  biến phí SXC được xây dựng theo từng yếu tố chi phí ( chi phí vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gían tiếp…) thì quá trình lập dự toán được thực hiện tương tự như dự toán chi phí NVLTT, chi phí nhân công trực tiếp. Trường hợp biến phí SXC được xác định bằng một tỷ lệ trên biến phí trực tiếp thì dựa vào dự toán biến phí trực tiếp, tỷ lệ biến phí sản xuất để lập dự toán biến phí SXC.      

     
+ Dự toán định phí SXC: Dự toán định phí SXC cần thiết phải phân biệt định phí bắt buộc và định phí tùy ý. Căn cứ vào định phí SXC hàng năm chia đều cho bốn quý để xác định định phí SXC hàng quý đối với các yếu tố định phí SXC bắt buộc. Căn cứ vào hành động nhà quản trị xác định đối với các yếu tố định phí SXC tùy ý.                           

b. Dự toán chi phí bán hàng

           Chi phí bán hàng được lập tương tự như chi phí SXC nhưng khi lập dự toán này phải tính đến mối liên hệ với dự toán tiêu thụ vì chi phí bán hàng có ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp và còn phải tính đến nội dung kinh tế của chi phí, yếu tố biến đổi, yếu tố cố định trong thành phần chi phí. Dự toán chi phí bán hàng phản ánh các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm dự tính của kỳ sau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dự toán chi phí bán hàng gồm dự toán biến phí bán hàng, định phí bán hàng (tổng hợp dự toán định phí bắt buộc và định phí quản lý cần thiết cho kỳ bán hàng). 

c. Dự toán chi phí QLDN

           Chi phí này thường phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và liên quan đến toàn bộ doanh nghiệp. Việc lập dự toán biến phí QLDN thường dựa vào biến phí quản lý đơn vị nhân với sản lượng tiêu thụ dự kiến. Dự toán biến phí QLDN có thể sử dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm.

d. Dự toán chi phí tài chính
            Dự toán này thường cố định, nó chỉ biến động hàng năm theo mức vay vốn của DN, dự toán này quan tâm đến chi phí lãi vay dựa vào tỷ suất lãi vay và số tiền vay.             

1.5.2. Kiểm soát chi phí 

            Kiểm soát là chức năng quan trọng trong quản trị. Trong kế toán quản trị kiểm tra trước, trong và sau các quá trình nhằm mục đích đánh giá công tác, thành tích của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận mà còn hỗ trợ cho tổ chức thực hiện và điều chỉnh dự toán đã được lập và làm cơ sở cho kỳ sau. Kiểm soát chi phí để xác định khoảng cách, chênh lệch chi phí giữa thực hiện với dự toán, mục đích của kiểm soát là xác định trách nhiệm cá nhân. Để thực hiện tốt việc kiểm soát này thì cần phải xem xét ảnh hưởng của nhân tố lượng và nhân tố giá là các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến kiểm soát chi phí của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả dự toán.

1.5.2.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

         
 Kiểm soát biến động chi phí NVL trực tiếp ( nguyên liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ) gắn liền với các nhân tố giá và lượng liên quan.

+ Biến động giá: Là chênh lệch giữa giá NVT trực tiếp thực tế với giá NVL trực tiếp dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định. Nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì nó phản ánh giá cả của một đơn vị NVL để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm đã thay đổi như thế nào so với dự toán. Biến động về giá được xác định:

  Ảnh hưởng về                Đơn giá NVL          Đơn giá NVL                 Lượng NVL

giá đến biến đông     =        trực tiếp        -        trực tiếp              x          trực tiếp

   NVL trực tiếp                   thực tế                    dự toán                    thực tế sử dụng                                                                      

Ảnh hưởng biến động về giá do nguyên nhân biến động của giá vật liệu trên thị trường, chi phí thu mua, chất lượng NVL, thuế, phương pháp tính giá NVL.

+ Biến động về lượng: Là chênh lệch giữa lượng NVL trực tiếp thực tế với lương NVL trực tiếp dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định. Biến động về lượng là phản ánh tiêu hao vật chất thay đổi như thế nào và ảnh hưởng đến tổng chi phí NVL trực tiếp ra sao. Biến động về lượng được xác định:

Ảnh hưởng                Lượng NVL               Lượng NVL               Đơn giá                    

 về lượng đến             trực tiếp                     trực tiếp                       NVL   

  biến động                  thực tế                       dự toán                      trực tiếp

NVL trực tiếp            sử dụng                      sử dụng                     dự toán

Ảnh hưởng biến động về lượng do khâu tổ chức sản xuất, mức độ hiện đại của công nghệ, trình độ công nhân, chất lượng NVL mua vào, thiên tai, hỏa hoạn, mất điện.

1.1.1.1. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp

          Kiểm soát biến động chi phí nhân công trực tiếp gồm chi phí lương, các khoản trích theo lương, phí công đoàn , BHXH, BHYT của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ gắn liền với các nhân tố giá và lượng liên quan.

+ Nhân tố giá: Là chênh lệch giữa giá giờ công lao động trực tiếp thực tế với giá dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định, nhân tố này phản ánh sự thay đổi về giá của giờ công lao động để sản xuất sản phẩm ảnh hưởng đến chi phí nhân công trực tiếp.

Ảnh hưởng              Đơn giá                    Đơn gía                       Thời                    

 về giá đến            nhân công                   nhân công                gian lao   

 biến động              trực tiếp                     trực tiếp                      động

chi phí nhân            thực tế                      dự toán                       thực tế

công trực tiếp 

Ảnh hưởng của nhân tố giá do các nguyên nhân như chế độ lương, chính sách nhà nước, thị trường cung cầu lao động. Nếu ảnh hưởng tăng (giảm) giá còn thể hiện sự lãng phí hay tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp, việc kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp cho phép ta làm rõ bộ phận chịu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí và giá thành.

+ Nhân tố lượng: Là chênh lệch giữa số giờ công lao động trực tiếp thực tế với dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định, nhân tố này phản ánh sự thay đổi về giờ công để sản xuất sản phẩm ảnh hưởng đến chi phí nhân công trực tiếp hay còn gọi là nhân tố năng suất.

   Ảnh hưởng của            Thời gian       Thời gian                       Đơn giá                    

 thời gian lđộng                   lao                lao động                      nhân công   

 đến biến phí cphí               động                theo                       trực tiếp

      NC trực tiếp                thực tế            dự toán                        dự toán

           Ảnh hưởng của nhân tố thời gian do các nguyên nhân như trình độ và nâng lực của người lao động, điều kiện trang bị máy móc thiết bị, chính sách lương của DN. Biến động do nhiều nguyên nhân khác nhau tác động đến chi phí sản xuất có thể do chính quá trình sản xuất của DN, do biến động của các yếu tố bên ngoài DN.

           Việc phân tích biến động chi phí sản xuất theo nhân tố giá và lượng giúp người quản lý phát hiện, xem xét các yếu tố đã gây ra biến động nhằm đưa ra biện pháp đúng đắn và kịp thời để chấn chỉnh hoặc phát huy các nhân tố đó theo hướng có lợi nhất cho DN.

1.1.1.2. Kiểm soát chi phí sản xuất chung

Chi phí SXC biến động là do sự biến động của định phí và biến phí SXC: Biến động chi phí SXC = Biến động định phí SXC + Biến động biến phí SXC

a. Kiểm soát biến động biến phí SXC: 

Biến phí SXC gồm những chi phí gián tiếp liên quan đến phục vụ và quản lý hoạt động sản xuất. Chi phí này thường thay đổi theo sự biến thiên của mức độ hoạt động sản xuất của DN như: chi phí vật tư gián tiếp, tiền lượng bộ phận QL trả theo sản phẩm gián tiếp, chi phí năng lượng thay đổi theo số lượng sản phẩm SX

Có 2 nhân tố ảnh hưởng đến biến phí SXC : là nhân tố giá và nhân tố lượng

Ảnh hưởng của yếu tố giá đến biến phí SXC là do sự thay đổi của các mức chi phí được xem là biến phí SXC. Sự thay đổi này do các nguyên nhân như đơn giá mua vật tư gián tiếp, chi phí thu mua thay đổi, sự biến động giá cả chung của thị trường, nhà nước thay đổi mức lương. Ảnh hưởng của nhân tố giá được xác định:

Ảnh hưởng              Đơn giá                    Đơn gía                 Mức độ                    

 của giá đến   =       biến phí       -          biến phí            x      hoạt động   

 biến phí SXC       SXC thực tế           SXC dự toán               thực tế

Ảnh hưởng của nhân tố lượng do nguyên nhân điều kiện TTB không phù hợp phải giảm lượng sản xuất hay dấn đến năng suất máy móc thiết bị giảm, thay đổi sản xuất theo yêu cầu kinh doanh của DN. Ảnh hưởng của nhân tố lượng :

  Ảnh hưởng               Mức                     Mức                   Đơn gía                    

của lượng đến   =       hoạt động     -     hoạt động      x      biến phí   

biến phí SXC            thực tế                 dự toán           SXC dự toán

b.  Kiểm soát biến động định phí chi phí sản xuất chung
           Định phí SXC là những khoản chi phí phục vụ và quản lý sản xuất thường không thay đổi theo sự biến thiên của mức độ hoạt động trong phạm vị phù hợp gồm tiền lương bộ phận quản lý phân xưởng trả theo thời gian, chi phí bảo hiểm, tiền thuê mặt bằng, khấu hao TSCĐ. Biến động định phí chung thường liên quan đến việc thay đổi cấu trúc của DN hoặc do hiệu quả sử dụng năng lực sản xuất của DN. Kiểm soát định phí SXC nhằm đánh giá việc sử dụng năng lực TSCĐ.

                                

                                 =                                       -

Khi phân tích định phí SXC người ta xem xét định phí tùy ý, định phí bắt buộc, định phí kiểm soát và không kiểm soát được để biết rõ nguyên nhân.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

     
 Trong chương 1, luận văn đã trình bày những vấn đề về kế toán quản trị chi phí trong dịch vụ hàng không đó cũng là một bộ phận của KTQT với các nội dung chủ yếu nêu sau làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí phục vụ cho nhu cầu quản trị nội bộ tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng:

- Định nghĩa KTQT, KTQT chi phí, kế toán quản trị chi phí với chức năng quản trị doanh nghiệp.

- Trình bày đặc điểm chi phí trong hoạt động hàng không; Tập hợp chi phí và phân loại chi phí trong hoạt động hàng không. 
- Lập dự toán chi phí và kiểm soát chi phí trong dịch vụ. 
- Tập hợp chi phí và tính giá thành trong dịch vụ. 
      
Tổ chức tốt công tác KTQT chi phí ngoài ý nghĩa giúp các nhà quản lý kiểm soát được chi phí mà còn cung cấp thông tin cho nhà quản lý để làm cơ sở  tính giá thành, dự toán chi tiết, tổng hợp, kiểm soát dự toán và phân tích biến động của kinh doanh dịch vụ cũng như định hướng cho các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại DN. Để đảm bảo thực hiện được những mục tiêu đã đề ra thì chất lượng công tác dự toán phụ thuộc vào một số các yếu tố như quan điểm của nhà quản trị và người lập dự toán, chu kỳ kinh doanh của DN, tính không chắn chắn của môi trường kinh doanh. Một hệ thống lập dự toán khoa học sẽ giúp cho DN hoàn thành mục tiêu cần đạt được của mình trong thời gian nhất định và phương thức tốt nhất để đạt mục tiêu đó nhằm sử dụng nguồn lực hiện có của mình tránh lãng phí. 
CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển Công ty dịch vụ 
hàng không sân bay Đà Nẵng
- Năm 1991: Công ty Dịch vụ cụm cảng hàng không sân bay miền Trung ( Middle Airports Services Company – MASCO)  trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1808/QĐ-TCCBLĐ của Bộ Giao thông vận tải ngày 11/10/1991 trên cơ sở các bộ phận dịch vụ, xây dựng công trình hàng không tại các sân bay thuộc Cụm cảng Hàng không miền Trung (sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Nha Trang …), thực hiện các dịch vụ cung ứng suất ăn, bán hàng bách hóa, dịch vụ ăn uống, kinh doanh ta-xi, xây dựng và sửa chữa các công trình hàng không.
- Năm 1995: Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng  trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1808/QĐ-TCCBLĐ của Bộ Giao thông vận tải ngày 11/10/1991.

- Năm 1996: Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thành viên thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam theo quyết định số 328/CP ngày 27/5/1995 của Thủ tướng Chính Phủ. Phạm vi hoạt động của công ty là cả khu vực miền Trung. 
- Năm 2006: Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, theo quyết định số 372TTg ngày 04/04/2003, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và Đại hội cổ đông thành lập ngày 05/04/2006 thông qua nghị quyết Đại hội, thành lập Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, tên giao dịch: Danang Airport Services Company ( MASCO ).  Kể từ khi chính thức chuyển thành Công ty với phần sở hữu vốn của Nhà nước 48,75%, còn lại là các cổ đông ngoài và CBCNV Công ty,  việc thay đổi mô hình quản lý, hạch toán tập trung tại Công ty đối với đơn vị trực thuộc tại Đà Nẵng  ( trước cổ phần các đơn vị này hạch toán phụ thuộc ). Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển đi lên của Công ty,  So với những năm trước 2006 thì đến nay lợi nhuận đã tăng mạnh qua các năm, cụ thể: 

Đvt: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Lợi nhuận sau thuế
	205
	1.995
	4.238
	2.850
	4.910
	4.294

	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
	1,3%
	13,3%
	27,38%
	17,08%
	21,56%
	18,27%


Tuy nhiên 3 năm đầu ( 2006 – 2008 ) sau cổ phần hóa Công ty được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều 36 của NĐ/2004/NĐ-CP, thông tư 128/2003/TT-BTC, giảm 50% thuế TNDN hai năm tiếp theo ( 2009- 2010 ) nên lợi nhuận sau thuế của Công ty cao.
+ Vốn điều lệ của Công ty đến 06.01.2011 : 17.357.870.000 đồng

+ Vốn góp: 9.300.000.000 đồng .

+ Cổ đông chiến lược gồm có Tổng Công ty hàng không Việt Nam chiếm 48,75% vốn điều lệ và Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chiếm 17,07% vốn điều lệ.
+ Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.735.787 cổ phiếu

           Đến nay, trải qua 20 năm (1991-2011) kể từ khi thành lập, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế nói chung và ngành Hàng không nói riêng, MASCO ngày càng lớn mạnh và đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh dịch vụ mà thị trường tiêu thụ mục tiêu là các nhà vận chuyển hàng không và hành khách thông qua các cảng Hàng không sân bay miền Trung ( Sân bay Đà Nẵng, Phú Bài - Huế, Cam Ranh – Nha Trang,…). Sự phát triển không ngừng của Công ty được thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện trong các năm 2007-2010.
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu toàn Công ty trong 4 năm (2007-2010)
	Các chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tỷ trọng 2007 (%)
	Tỷ trọng 2008

(%)
	Tỷ trọng 2009

(%)
	Tỷ trọng 2010

(%)

	Suất ăn
	13.295
	9.325
	10.371
	10.371
	28,97
	18,87
	19,72
	21,70

	Ăn uống giải khát
	2.884
	3.899
	2.322
	2.322
	6,29
	7,89
	4,42
	1,33

	Hàng bách hóa
	9.803
	12.831
	12.356
	12.356
	21,36
	25,97
	23,49
	22,44

	Hàng miễn thuế
	345
	449
	212
	212
	0,75
	0,91
	0,40
	1,95

	Hoa hồng đại lý bán vé
	646
	979
	1.259
	1.259
	1,41
	1,98
	2,39
	1,29

	Dịch vụ quảng cáo
	1.356
	1.464
	1.542
	1.542
	2,96
	2,96
	2,93
	4,07

	Vận chuyển bằng taxi
	9.348
	11.629
	16.649
	16.649
	20,37
	23,54
	31,66
	31,99

	Vận chuyển suất ăn, tổ lái
	3.791
	4.198
	4.578
	4.578
	8,26
	8,50
	8,71
	9,15

	Dịch vụ khác
	180
	184
	382
	382
	0,39
	0,37
	0,73
	0,26

	Sp chăn dạ, kính che mắt trên máy bay
	3.762
	3.938
	2.302
	2.302
	8,20
	7,97
	4,38
	4,43

	Doanh thu từ hoạt động khác
	475
	512
	617
	617
	1,04
	1,04
	1,17
	1,39

	Tổng
	45.885
	49.408
	52.590
	52.590
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Nhận xét: 
            Qua bảng trên chứng tỏ Công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực và thu được lợi nhuận từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Với các chỉ tiêu kinh tế trên chứng tỏ doanh thu của Công ty ngày càng tăng qua các năm, trong đó doanh thu tăng cao nhất trong các chỉ tiêu là doanh thu vận chuyển ta xi khách ( từ 9.348 - > 16.649 ). Theo thống kế thì sản lượng hành khách đi và đến Đà Nẵng từ 6 tháng đầu năm 2007 so với 6 tháng đầu năm 2011 tăng 100% ( 697.296 khách -> nay 1.239.148 khách) cho thấy sự tăng trưởng của ngành hàng không và suất ăn là một trong những chỉ tiêu đem lại lợi nhuận cho Công ty nhiều nhất nhưng năm 2008 lại có sự giám đi đáng kể, nguyên nhân là do để tiết kiệm các chi phí phục vụ hành khách VNA đã cắt giảm khẩu phần phục vụ trên các chuyến bay nội địa nên doanh thu suất ăn đồ uống của Công ty có xu hướng giảm đi. Đặc biệt năm 2008 là năm có nhiều biến cố xảy ra do các yếu tố tự nhiên như cơn bão Fengshen đã làm một số chuyến bay và dịch vụ vận chuyển ta-xi khách… phải ngừng không thực hiện theo kế hoạch, xuất hiện thêm bệnh cúm gia cầm cản đã trở các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2008 một năm với nền kinh tế suy thoái toàn cầu, lạm phát, lãi suất, nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến giá vốn hàng bán cũng tăng nhưng doanh thu và lợi nhuận của Công ty đạt được vẫn ở mức chấp nhận được, cho thấy đó là một sự cố gắng của đội ngũ quản lý và CBCNV của Công ty.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty dịch vụ hàng không
1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
           Chức năng hoạt động chủ yếu là cung ứng các dịch vụ hàng không và các dịch vụ phi hàng không nhằm đảm bảo phục vụ cho các Hãng hàng không và nhu cầu của hành khách đi lại bằng máy bay tại các sân bay miền Trung: Sân bay Đà Nẵng, sân bay Phú Bài, sân bay Cam Ranh.

- Chế biến và cung cấp suất ăn trên tàu bay, cung cấp các dịch vụ và các vật dụng trên tàu bay cho các Hãng hàng không trong nước và ngoài nước.
- Cung cấp các dịch vụ có liên quan đến quá trình sản xuất, cung ứng suất ăn như: giao nhận, vận chuyển, thu hồi các vật phẩm từ các chuyến bay đến, vệ sinh dụng cụ, quản lý kho...
- Kinh doanh hàng miễn thuế,  hàng lưu niệm, mỹ nghệ, hàng bách hóa...

- Đại lý vé máy bay cho các Hãng HK trong và ngoài nước. Dịch vụ quảng cáo
- Vận chuyển hành khách bằng ta-xi, dịch vụ du lịch …
- Dịch vụ sửa chữa cung ứng vật tư thiết bị, phụ tùng phương tiện vận chuyển.

2.2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
          Công ty dịch vụ hàng không là DNNN do nhà nước đầu tư hoạt động theo Luật DNNN và Luật Doanh nghiệp, theo mô hình Công ty có Hội đồng quản trị. Hiện nay, Công ty đã đưa vào thực hiện chương trình quản  lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 do BVQ cấp giấy chứng nhận. Và chuẩn bị chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới phiên bản ISO 9001-2008. 

Ghi chú :                          Quan hệ trực tuyến                    Quan hệ chức năng   

                         Thuộc hệ thống quản lý chất lượng

                          Không thuộc hệ thống quản lý chất lượng                                       
Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.2.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban, các đơn vị phụ thuộc

         - Đại hội đồng cổ đông: Gồm các cổ đông của Công ty, đậy là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính Đại hội đồng cổ đông đưa ra các định hướng, chiến lược, nhiệm vụ cho công ty. Các vấn đề về mức thanh toán cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần, lựa chọn công ty kiểm toán, bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty; chia tách, sát nhập, tổ chức lại và giải thể công ty; chỉ định người bán, công ty mua lại hơn 10% cổ phần phát hành, đưa ra các quyết định với hợp đồng lớn hơn 20% giá trị tài sản tại Công ty và các chi nhánh….được đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp đại hội cổ đông và bất thường. 
         - Hội đồng quản trị: Là người quyết định chiến lược phát triển, phương hướng đầu tư kinh doanh của Công ty, là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Công ty, có quyền để quyết định mọi vấn đề liên quan đến nhiệm vụ kinh doanh và quyền lợi của Công ty. Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức và quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc và các cán bộ quan trọng khác trong công ty. Hàng năm Hội đồng quản trị phải trình bày báo cáo quyết toán tài chính lên đại hội đồng cổ đông.
         - Giám đốc công ty: Kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, là người do hội đồng quản trị của Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, là đại diện pháp nhân của Công ty, có quyền điều hành mọi hoạt động giao dịch làm ăn, có trách nhiệm xây dựng các qui chế nội bộ, điều hành hoạt động theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

         - Phó giám đốc công ty: là người giúp giám đốc điều hành, chỉ đạo các bộ phận, đơn vị được giao, người được giám đốc ủy quyền khi vắng mặt và phải chịu trách nhiệm trách nhiệm trong phạm vi giám đốc vắng  mặt.

           - Giám đốc các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc: là người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động ở chi nhánh, đơn vị mình đúng với nhiệm vụ được giao đồng thời cũng chịu trách nhiệm tương xứng trước pháp luật và cấp trên về hoạt động của mình.

         - Phòng tổ chức hành chính: Là bộ phận nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực nhân sự, bố trí sắp xếp cho phù hợp với năng lực của từng người, lập danh sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho từng bộ phận, công tác thi đua khen thưởng, công tác lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách về lao động tiền lương. 
         - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: Có chức năng xây dựng kế hoạch tổng hợp tiếp thị và ký kết hợp đồng kinh tế, đề xuất hướng kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng, giám sát chỉ đạo quá trình thực hiện hợp đồng. Tham mưu cho giám đốc trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, tham mưu về giá mua vào và giá bán ra của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với từng thời điểm. 
          - Phòng Tài chính Kế toán: Là bộ phận tham mưu của Lãnh đạo thực hiện quản lý các lĩnh vực nghiệp vụ: tài chính kế toán, kiểm toán, kiểm soát, kế hoạch và phân tích hoạt động kinh tế của Công ty. Phản ánh tổng hợp, chính xác chi phí SXKD, tính giá thành sản phẩm, hạch toán tiêu thụ, tính ra lãi lỗ và lập BCTC theo định kỳ...
         - Các chi nhánh, trung tâm: Mối chi nhánh và trung tâm đều có giám đốc và phó giám đốc riêng. Chịu sự quản lý toàn diện của Công ty về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, hoạt động theo quy chế điều hành sản xuất của Công ty, được phân cấp tham gia ký kết hợp đồng với khách hàng nhưng mọi chi phí và doanh thu đều tập trung về Công ty, hạch toán phụ thuộc. Thực hiện chức năng đại diện cho Công ty, duy trì phát triển các mối quan hệ, giao dịch giữa công ty và đối tác.
2.2.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty dịch vụ hàng không 

2.2.4.1.  Tổ chức bộ máy kế toán
Ghi chú :                             Quan hệ trực tuyến                     Quan hệ chức năng 
Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán
         - Kế toán trưởng là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán thống kê tại Công ty.  Tham mưu cho Giám đốc trong việc ra các quyết định về tài chính và tham gia xây dựng các kế hoạch tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh cho Công ty. Cuối kỳ tiến hành kiểm tra đối chiếu và duyệt các sổ sách kế toán. Kế toán trưởng do giám đốc đề cử và có sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty.
         
- Kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ các phần hành kế toán khác, xử lý số liệu, lập báo cáo tài chính, biểu thống kê,  các báo cáo sổ sách kế toán cuối kỳ. Đồng thời theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ về số lượng và giá trị.
  
- Kế toán thanh toán, công nợ, doanh thu là người theo dõi tình hình công nợ giữa công ty với nhà cung cấp và các khách hàng của Công ty. Theo dõi tình hình cung cấp sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. Theo dõi các khoản phải thu phải trả của Công ty, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thanh toán bằng tiền mặt, các khoản tạm ứng, lương. 
- Kế toán vật liệu và tính giá thành sản phẩm là người theo dõi tính giá nhập xuất kho của NVL và hàng hóa, thành phẩm trong kỳ. Đồng thời tập hợp chi phí sản xuất để tính giá trị sản phẩm dở dang và tính giá thành.

 
- Kế toán các trung tâm: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại trung tâm mình, chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng của Công ty
       
- Kế toán các chi nhánh: Các chi nhánh tổ chức bộ máy kế toán độc lập hoàn chỉnh, hạch toán phụ thuộc, chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc tại đơn vị mình.

          
Đối với các chi nhánh và các trung tâm tuỳ theo điều kiện và nhu cầu quản lý cụ thể tự tổ chức mô hình kế toán tại đơn vị mình trên cơ sở vận dụng mô hình tổ chức kế toán của công ty có sự thống nhất của công ty thông qua người đại diện phần vốn và sự tham mưu của các phòng ban chức năng.

Hiện nay đơn vị chưa có bộ phận chuyên trách kế toán quản trị, hầu hết các nhân viên kế toán chưa vận dụng KTQT vào chức năng nhiệm vụ của mình, chưa đi sâu vào phân tích các loại chi phí để đưa ra những kiến nghị cho quyết định những dịch vụ nào nên duy trì hoạt động, các giải pháp cắt giảm chi phí ngắn hạn. Xây dựng giá bán cho sản phẩm dịch vụ. Xây dựng chi phí tiêu chuẩn của dịch vụ cung cấp. Công tác kế toán tại Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác KTTC. 
     Do địa bàn hoạt động của Công ty khá rộng có các trung tâm, các chi nhánh từ sân bay Huế, Đà Nẵng, Nha Trang. Nên để thuận lợi cho công tác kế toán, Công ty tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp tại văn phòng Công ty ở sân bay Đà Nẵng, theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán. Phòng kế toán trung tâm của Công ty thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan toàn Công ty và các bộ phận hạch toán tập trung không tổ chức kế toán. Bên cạnh đó còn kiểm tra báo cáo quyết toán các chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc, đồng thời thực hiện tổng hợp các tài liệu kế toán từ các bộ phận hạch toán phân tán lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính chung toàn Công ty. 

      Các đơn vị hạch toán tập trung là Trung tâm Cung ứng suất ăn, Trung tâm thương mại và dịch vu và Trung tâm vận chuyển ta-xi khách tại sân bay Đà Nẵng

      Các đơn vị hạch toán phân tán là Trung tâm đào tạo nghề lái xe mô tô, ô tô tại Đà Nẵng, chi nhánh sân bay Phú Bài và chi nhánh sân bay Cam Ranh (tổ chức bộ máy kế toán độc lập, hạch toán phụ thuộc)

       Mô hình hạch toán kế toán được áp dụng tại công ty hoàn toàn phù hợp với quy mô, điều kiện phân tán, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã phát huy được hiệu quả trong công tác kiểm soát nội bộ về chi phí của toàn Công ty.  

2.2.4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty 

            Hiện nay toàn bộ các phần hạch toán và phân tích kế toán đều thực hiện trên phần mềm kế toán máy Masco Accovting Sofware. Chương trình tập hợp số liệu lên sổ chi tiết, sổ tổng hợp, các báo cáo đều do phần mềm đảm nhiệm. 

            Việc kiểm soát chi phí, doanh thu thể hiện từ các chứng từ gốc ban đầu liên quan đến các khoản thu, chi cho đến khi lên báo cáo ở phần mềm kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau:

              Lệnh được thực hiện theo chiều mũi tên
Sơ đồ 2.3. Phần mềm kế toán được khái quát qua sơ đồ
           Chứng từ gốc là các hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, ủy nhiệm chi….Hình thức sổ kế toán tại Công ty đang áp dụng là “ Chứng từ ghi sổ”.
      Hầu hết các thông tin kết toán hàng năm đều dựa trên báo cáo tài chính là chủ yếu. Sau mỗi 15 ngày, tháng, quý, năm thực hiện kế hoạch SXKD, các chi nhánh và trung tâm gởi báo cáo về phòng KH-KD theo biểu mẫu BM.01.KH.14 và gửi BCTC về phòng TCKT Công ty. Kế toán tổng hợp căn cứ vào đó để lập báo cáo kế toán, BCTC chung cho toàn Công ty, tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập DN ( các chi nhánh không nộp thuế DN ). Riêng báo cáo 15 ngày chỉ báo cáo phần sản lượng ( nếu có ) và doanh thu của 15 ngày thực hiện của các chi nhánh và trung tâm. Trưởng phòng KHKD tập hợp số liệu báo cáo kết quả hoạt SXKD cho Giám đốc theo BM.01.KH.14.

Nhận xét

+ Ưu điểm: Việc tổ chức lập đầy đủ hệ thống báo cáo phục vụ cho việc quản lý nội bộ cũng đã được chú ý, quan tâm thực hiện tại Công ty. 
+ Nhược điểm: Việc tổ chức lập các báo cáo phục vụ cho việc quản lý nội bộ chưa được xây dựng có hệ thống, chưa hoàn chỉnh, không bài bản và chỉ lập khi có những chỉ tiêu lớn, chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý hiện tại chưa cung cấp đầy đủ thông tin, chưa đi sâu vào phân tích chi phí, doanh thu. Vì vậy không  nhằm giúp các nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Hiện tại các doanh nghiệp chưa nhận thức được vai trò, chức năng và tác dụng của KTQT dẫn đến thiếu thông tin trong việc đưa ra các quyết định liên quan trong việc tổ chức thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh của DN. 
2.3. Thực trạng công tác Kế toán quản trị chi phí tại Công ty dịch vụ hàng

không sân bay Đà Nẵng
2.3.1. Kế toán chi tiết cung cấp thông tin cho quản lý 

      Trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Nhà nước ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Hệ thống tài khoản của Công ty bao gồm 5 cấp để chi tiết hoá việc theo dõi quản lý phù hợp với đặc điểm mô hình quản lý và SXKD của đơn vị. Tài khoản được xây dựng khá chi tiết và được mở chi tiết theo dõi từng loại hình, phản ánh doanh thu của từng bộ phận, từng hoạt động cũng như các khoản chi phí phát sinh, rất thuận lợi cho việc hạch toán và việc kiểm tra, kiểm soát. 

Kết cấu mã cấp hệ thống tài khoản tại Công ty như sau:

· Hệ thống tài khoản cấp 1, cấp 2: Tài khoản nguồn –aaaa,bbbb tuỳ thuộc từng lĩnh vực dịch vụ của đơn vị nào thì sử dụng các tài khoản phù hợp của đơn vị đó.  
Vd: TK 511-Doanh thu, TK 5113-tài khoản cấp 2 dùng để theo dõi cho doanh thu cung cấp dịch vụ

· Hệ thống tài khoản cấp 3: Tài khoản nguồn –aaaa-bbbb-cccc Công ty chi tiết cho từng đơn vị cụ thể để công tác hạch toán doanh thu cũng như chi phí tập hợp được ở từng lĩnh vực, từng đơn vị. 
Vd: TK 5113-DT cung cấp dịch vụ-chi tiết cấp 3 là 0001: TT sản xuất và cung ứng suất ăn.

· Hệ thống tài khoản cấp 4: Tài khỏan nguồn –aaaa-bbbb-cccc-dddd dùng để quy định các lọai hình kinh doanh dịch vụ trong mỗi đơn vị trực thuộc Công ty hoặc chủ hàng (đối với hàng tồn kho, nguyên vật liệu, nhóm tài khoản hàng tồn kho).

Hiện tại tài khoản doanh thu của Công ty đang mở đến TK cấp 4. Cấp 4 của TK 5113 mở cho từng lĩnh vực cung ứng.
Vd: TK 5113-DT cung cấp dịch vụ-chi tiết cấp 3 là 0001: TT SX&CƯSA–chi tiết cấp 4 là DT cung ứng suất ăn.

Cụ thể, quy định mã số từ cấp 3, 4 cho các đơn vị như sau: 
- 0001: Trung tâm sản xuất và cung ứng suất ăn

Cấp 1   -   2   -   3   -   4
TK 511-5113-0001-0001: Doanh thu cung ứng suất ăn.
TK 511-5113-0001-0002: Doanh thu cung ứng suất ăn chậm, hủy chuyến.
TK 511-5113-0001-0003: Doanh thu cung ứng nước uống.
TK 511-5113-0001-0004: Doanh thu vận chuyển suất ăn
……………………….
TK 511-5113-0001-0006:  Doanh thu vận chuyển tổ lái, tiếp viên
………………..……...
TK 511-5113-0001-0010:  Doanh thu cung ứng suất ăn quốc tế. 

- 0002: Trung tâm thương mại dịch vụ 
TK 511-5113-0002-0001: Doanh thu bán hàng bách hóa.
TK 511-5113-0002-0002: Doanh thu ăn uống giải khát.
TK 511-5113-0002-0003: Doanh thu bán hàng miễn thuế.
TK 511-5113-0002-0010: Doanh thu khác.
- 0003: Trung tâm vận chuyển hành khách
TK 511-5113-0003-0001: Doanh thu vận chuyển hành khách (Taxi)

TK 511-5113-0003-0002: Doanh thu vận chuyển hàng hóa ( hiện chưa có)

TK 511-5113-0003-0010: Doanh thu khác

- 0004: Trung tâm dịch vụ hàng không
TK 511-5113-0004-0001: Doanh thu hoa hồng bán vé MB

TK 511-5113-0004-0002: Doanh thu dịch vụ quảng cáo

TK 511-5113-0004-0010: Doanh thu khác

· Hệ thống tài khoản cấp 5 : Tài khỏan nguồn –aaaa-bbbb-cccc-dddd-eeee dùng để quy định chi tiết mặt hàng, nguyên vật liệu hàng kinh doanh hoặc sản xuất. 

Vd:  
+ TK 1521-0001: Nguyên vật liệu chính của TT SX&CƯSA 
Cấp 2   -   3   -   4   -   5
TK 1521-0001-0001-0001: Nhóm hàng chế biến suất ăn- Bánh mì

TK 1521-0001-0001-0002: Nhóm hàng chế biến suất ăn-Chả

……………………………
TK 1521-0001-0002-0001: Nhóm hàng nước uống cung ứng trên máy bay-Bia Tiger

TK 1521-0001-0002-0002: Nhóm hàng nước uống cung ứng trên máy bay-Coca Cola chai Pet

TK 1521-0001-0002-0003: Nhóm hàng nước uống cung ứng trên máy bay-Coca Cola chai Coke Ligh
……………………………..

+ TK 1561-0002: Giá mua hàng hóa của TT thương mại dịch vụ

Cấp 2   -   3   -   4   -   5

TK 1561-0002-0001-0001: Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ-Tượng cô gái đội nón 30cm

TK 1561-0002-0001-0002: Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ-Tượng cóc ngậm tiền 10cm 

……………………………..
TK 1561-0002-0002-0001: Nhóm hàng may mặc-Áo thun thêu rồng
TK 1561-0002-0002-0002: Nhóm hàng thủ may mặc-Bộ đồ lụa nữ 

…….………………………. 
TK 1561-0002-0003-0001: Nhóm hàng bánh kẹo-Bánh AFC

TK 1561-0002-0003-0002: Nhóm hàng bánh kẹo-Bánh Ritz

.…………………………..

          Tương tự đối với hệ thống tài khoản chi phí TK 621, 627, 632, 635, 641, 642..., cấp 1 và cấp 2 của tài khoản loại 6 này vẫn tuân thủ quy định của hệ thống tài khoản ban hành. Chi tiết từ cấp 3 trở đi là quy định mã cấp chi phí cho từng đơn vị. Tài khoản cấp 4 là chi tiết các khoản chi phí được mở theo nội dung chi phí với đặc thù của ngành dịch vụ hàng không và các khoản mục phí khai báo tại Công ty cụ thể như sau: 

TK 6211: Nguyên vật liệu chính

Cấp 2   -   3   -   4

TK 6211-0001-0001: TT SX&CƯSA - NVL chế biến suất ăn

TK 6211-0002-0001: TT dịch vụ thương mai - NVL chế biến nhà hàng

TK 6211-0002-0002: TT dịch vụ thương mại - NVL chế biến kẹo

TK 6211-0003-0001: TT vận chuyển hành khách - Nhiên liệu 

………………………..

TK 6212: Nguyên vật liệu phụ 

TK 6212-0001-0001:  TT SX&CƯSA - Ga, than chế biến suất ăn

…………………………
TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

TK 622-0001-0001: TT SX&CƯSA - Lương

TK 622-0001-0002: TT SX&CƯSA - BHXH 

TK 622-0002-0001: TT thương mại dịch vụ - Lương

TK 622-0002-0002: TT thương mại dịch vụ - BHXH 

 …………………………

TK 627: Chi phí SXC

TK 6271-0001: TT SX&CƯSA - Chi phí nhân công phân xưởng

TK 6271-0003: TT vận chuyển hành khách - Chi phí nhân công phân xưởng

TK 6272-0002: TT thương mại dich vụ - Chi phí vật liệu
…………………………..
TK 632: Giá vốn hàng bán 

TK 632-0001-0001: Cung ứng suất ăn 
TK 632-0001-0002: Cung ứng nước uống 

TK 632-0001-0003: Hủy, chậm chuyến 

TK 632-0001-0005: Vận chuyển hành lý thất lạc

   Bảng 2.2. Bảng chi tiết các khoản mục chi phí của tài khoản cấp 4
	 MS cấp 4
	Tên cấp 4
	MS cấp 4
	Tên cấp 4

	1
	Lương
	13
	CP công tác

	2
	BHXH, BHYT, KPCĐ
	14
	CP mua bảo hiểm tài sản

	3
	Vật liệu sản xuất
	15
	CP bảo hộ, ATLĐ

	4
	Dụng cụ SX, đồ dùng VP
	16
	Phí, lệ phí

	5
	KH TSCĐ
	17
	CP quảng cáo

	6
	CP điện nước
	18
	CP đào tạo, huấn luyện

	7
	CP điện thoại, báo chí
	19
	CP trang phục

	8
	CP sửa chữa tài sản
	20
	CP hoa hồng gom khách

	9
	CP thuê xe công tác, V/c
	21
	Cp xăng xe

	10
	Thuê mặt bằng
	22
	CP bằng tiền khác

	11
	CP dịch vụ mua ngoài khác
	23
	CP về khuyến mãi taxi

	12
	Giao dịch, tiếp khách
	
	


Nhận xét

+ Ưu điểm: Việc mở thêm một số tài khoản chi tiết đối với khoản chi phí được mở theo nội dung chi phí với đặc thù của nghành hàng không. Các khoản chi phí có thể chi tiết các khoản mục chi giúp việc tổng hợp, phân tích báo cáo chi phí, phục vụ cho công tác hạch toán tính giá thành sản phẩm. Ngoài ra việc cụ thể hoá hệ thống tài khoản kế toán chi tiết tại Công ty đảm bảo phản ánh, hệ thống hoá đầy đủ, cụ thể mọi nội dung đối tượng hạch toán, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty. Đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu xử lý thông tin trên máy và thoả mãn nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng. 

           Hệ thống tài khoản kế toán được mở chi tiết, cụ thể, rõ ràng và có hướng dẫn áp dụng. Điều này giúp các nhân viên kế toán tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng tài khoản và hạch toán kế toán, tăng cường tính hiệu quả trong công việc kiểm tra của các nhân viên kế toán cũng như kế toán trưởng. Từng lĩnh vực kinh doanh của Cty đều được theo dõi và tổng hợp riêng rẽ doanh thu, chi phí để xác định kết quả cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực kinh doanh, qua đó đánh giá được hiệu quả cụ thể từng lĩnh vực mà có những quyết định phù hợp nhằm nâng cao kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty. 
           Việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết đã cho phép tổng hợp được số liệu của từng trung tâm, từng chi nhánh trực thuộc Công ty. Mỗi trung tâm, chi nhánh đều được quy định một mã số riêng. Điều này rất thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra và giám sát các trung tâm, chi nhánh. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa tại Công ty đều đã được mã hóa giúp cho công tác quản lý và truy xuất số liệu được thuận lợi. 

+ Nhược điểm:Mở chi tiết các khoản chi phí nhưng chưa chú trọng đến cách ứng xử chi phí phục vụ cho công tác quản lý chi phí tại thời điểm phát sinh. Bên cạnh đó vì có nhiều khoản mục chi phí nên dễ xảy ra hạch toán nhầm chi tiết chi phí hoặc mất thời gian phân loại nghiệp vụ cho phù hợp với những khoản mục chi tiết của chi phí. Các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa tại Công ty mặc dù đã được mã hóa. Nhưng việc đặc tên cho các mã trùng nhau, dễ gây nhầm lẫn trong thao tác, xử lý số liệu 
2.3.2. Công tác lập dự toán chi phí tại các bộ phận của Công ty 
2.3.2.1. Quy trình lập dự toán
Công tác lập và theo dõi dự toán chi phí phục vụ cho nhu cầu quản trị của Công ty được xây dựng thành một qui trình QT.01.KH đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000. Việc xây dựng các dự toán SXKD các chi nhánh, trung tâm căn cứ vào các chỉ thị của Giám đốc Công ty và tình hình thực tế SXKD thực hiện xây dựng các dự toán sau: 

Dự toán doanh thu, chi phí SXKD năm (BM.01.KH.01); 

Dự toán khấu hao tài sản cố định ( BM.01.KH.02);

Dự toán chi phí tiền lương (BM.01KH.04);

Dự toán đầu tư thiết bị, máy móc sản xuất ( BM.01.KH.10)
	Trách nhiệm
	Tiến trình

	P. KHKD, P. TCKT, P.TCHC
	

	P. KHKD
	

	P. KHKD, P. TCKT, P.TCHC

và các Chi nhánh, Trung tâm
	

	P. KHKD, P. TCKT, P.TCHC
	

	Trưởng phòng KHKD
	

	Giám đốc
	

	Đại hội đồng cổ đông, HĐQT
	

	Giám đốc
	

	Trưởng phòng KHKD
	

	Trưởng phòng KHKD
	

	P. KHKD
	


Sơ đồ 2.4. Quy trình lập dự toán

Công tác lập dự toán tại Công  ty được tiến hành vào đầu mỗi năm, sau khi kết thúc kỳ kế toán năm. Công tác xây dựng dự toán do các chi nhánh, trung tâm lập, trên cơ sở dự toán xây dựng của các đơn vị, Phòng KHKD tổng hợp kết quả, hoàn chỉnh dự toán đăng ký của các Chi nhánh, trung tâm và chuyển sang Phòng TCKT kiểm tra, xem xét cân đối dự toán giao cho đơn vị, kết hợp công tác thu thập thông tin thị trường và các dự báo tăng trưởng có liên quan sẽ tiến hành thẩm định dự toán, sau đó điều chỉnh dự toán đối với từng đơn vị. Sau khi thống nhất dự toán sẽ trình Giám đốc Công ty phê duyệt. Dự toán này cũng sẽ được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trong quá trình thực hiện dự toán cũng đã ghi nhận chi tiết các chi phí phát sinh để so sánh với dự toán nhằm tìm hiểu những nhân tố cũng như nguyên nhân ảnh hưởng để có thể nhanh chóng khắc phục để đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự toán nếu gặp khó khăn, không thực hiện được doanh số như đã đăng ký thì có thể trình Giám đốc để xem xét giảm dự toán, ngược lại thì linh hoạt điều chỉnh tăng lên.                             
2.3.2.2. Cơ sở lập dự toán chi phí
+ Dự toán sản lượng và doanh thu kinh doanh dịch vụ: Với số lượng sản phẩm tiêu thụ đã ước tính thì việc xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất là cực kỳ quan trọng. Là công cụ đánh giá hiệu suất cũng như hiệu quả sản xuất, đánh giá hoạt động của các trung tâm. Căn cứ vào tình hình thực hiện năm trước, sản lượng tiêu thụ, sản lượng sản xuất, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận mà Công ty sẽ giao chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu dịch vụ. Việc lập kế hoạch sản xuất để xác định số lượng cần xuất trong năm đồng thời đáp ứng nhu cầu dự trữ tồn kho cuối kỳ của Công ty. Ngoài ra dự báo kế hoạch bay của các Hãng, dự báo lượng khách du lịch của , còn có dự báo tình hình diễn biến dollar, nhiên liệu, tình trạng trang thiết bị, kế hoạch tăng lương, BHXH của Chính phủ.

+ Dự toán chi phí kinh doanh dịch vụ: Căn cứ vào các chỉ tiêu chi phí trực tiếp phát sinh tại đơn vị như: chi phí NVL, tiền lương, các khoản trích theo lương, khấu hao TSCĐ, lãi vay, thuế đã có hệ thống định mức, đơn giá theo hợp đồng có cơ sở rõ ràng khi làm kế hoạch.  
           Dự toán NVL trực tiếp được lập  căn cứ trên số lượng sản phẩm tiêu thụ dự toán, dự toán sản xuất. Trên cơ sở đó kế toán  sẽ tập hợp các chi phí từng trung tâm thành chi phí NVL trực tiếp dự toán cho từng sản phẩm để làm căn cứ tính giá vốn hàng bán, giá thành sản phẩm và có kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng NVL và thành toán tiền cho nhà cung cấp hợp lý. Các định mức sử dụng nguyên, nhiên vật liệu mà có thể xây dựng được dự toán chi phí NVL chính, NVL phụ, thông thường chi phí NVL chiếm tỷ trọng 50% trên doanh thu.
           Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty có hai hình thức trả lương: trả lương tháng và lương tính theo ngày công. Dự toán lương theo ngày công được tính dựa trên giờ công định mức và đơn giá tiền lương của mỗi sản phẩm, dịch vụ ở các trung tâm và kế hoạch sản xuất. Dự toán trả lượng tháng được căn cứ trên dự toán sản xuất và đơn gía tiền lương. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp khen thưởng….được trích căn cứ theo quy định của Công ty.

2.3.2.3. Nội dung dự toán chi phí

· Dự toán chi phí hoạt động SX và cung ứng suất ăn: 
+ Căn cứ vào kế hoạch bay mùa đông, mùa hè của Ban Dịch vụ thị trường TCTHK VN và các hãng hàng không khác, kế hoạch tần suất bay của khu vực Miền trung do đại diện hãng VNA cung cấp: như chặng bay, loại máy bay ( A320, A321, A330, B777…), số ghế cung ứng của từng loại máy bay, sản lượng khách đến và đi, cự ly xa gần, chu kỳ của thực đơn, thực đơn cụ thể của từng chặng bay, định lượng cung ứng trên từng chuyến bay 

+ Căn cứ vào Kế hoạch sản lượng khách đi máy bay với đơn giá suất ăn bình quân của từng loại thực đơn ( tổ lái, tiếp viên, khách hạng thương gia, khách thường…) thì có sản lượng doanh thu của năm xây dựng kế hoạch. 

+ Căn cứ vào kế hoạch sản lượng chuyến bay đi có cung ứng dịch vụ với đơn giá chi phí vận chuyển của từng loại tàu bay ( ATR-72, F70, B777…) thì tính được doanh thu dịch vụ của phí vận chuyển của năm xây dựng kế hoạch.

· Dự toán chi phí hoạt động vận chuyển khách: 
          
Công ty lập dự toán dựa trên tỷ lệ phân chia doanh thu, chi phí nhiên liệu, tiền lương theo các quy định quản lý hoạt động xe taxi của Công ty và khả năng khai thác khách hàng của từng loại xe. Đối với hoạt động vận chuyển taxi dự toán NVL trực tiếp chính là dự toán chi phí nhiên liệu tiêu hao trực tiếp. Để lập dự toán này phải dựa vào số km dự kiến vận hành của từng loại xe, định mức tiêu hao nhiên liệu và đơn giá nhiên liệu trong kỳ kế hoạch. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp là dự toán tiền lương và các khoản trích theo lương của lái xe. Để lập dự toán này thì dựa vào số km dự kiến vận chuyển khách hoặc doanh thu dự kiến trong kỳ kế hoạch, đơn giá tiền lương tính cho 1 km vận chuyển hoặc tính cho 1.000 đồng doanh thu kế hoạch. Để lập dự toán cho chi phí SXC thì phải dựa vào nhiều tài liệu và số liệu thực tế qua các kỳ kế hoạch gồm các khoản: tiền lương nhân viên sửa chữa; vật tư phụ tùng thay thế, khấu hao phương tiện, nhà xưởng, điện nước.

· Dự toán chi phí hoạt động kinh doanh thương mại:

- Căn cứ vào các hợp đồng hiện đang thực hiện trong toàn Công ty, ước kết quả SXKD năm sau.

- Căn cứ các hợp đồng cung ứng nguyên, nhiên vật liệu 

- Căn cứ giá cả thị trường tại Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài.

- Căn cứ các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty đã ban hành. 

Việc xây dựng dự toán doanh thu cũng dựa trên cơ sở dự báo thị trường, lượng khách đi và đến tại các sân bay mà xây dựng mức tăng trưởng doanh thu khả thi nhất. Thông tin về số lượng và giá bán hàng hóa theo từng chủng loại mặt hàng, từng địa điểm bán hàng cũng như thông tin về sản lượng bán hàng sẽ làm cơ sở chính cho việc lập dự toán và phân phối hàng hóa. Thông thường mức tăng trưởng doanh thu của lĩnh vực kinh doanh thương mại hằng năm từ 10-12%.

· Dự toán doanh thu và chi phí hoạt động dịch vụ hàng không:

Việc xây dựng kế hoạch của của sản phẩm chăn dạ, kính ngủ, đại lý vé, quảng cáo thực tế từng năm và theo chỉ tiêu tăng trưởng 70-80% năm.
Nhận xét

+ Ưu điểm: Dự toán tình hình chi phí cho năm sau một cách đầy đủ các khoản mục của từng chi nhánh, trung tâm. Ngoài ra phân bổ rõ ràng, cụ thể cho từng tháng, tùy theo mức tiêu thụ. Như thế công tác dự toán đi xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty ở kỳ sau, tránh tình trạng bị động do thiếu hụt ngân sách.

          Công việc lập dự toán trở nên đơn giản hơn do được sự trợ giúp của phẩn mềm Masco Accovting Sofware, việc lập dự toán chỉ đơn giản là nhập số lượng sản xuất và những thay đổi vào phần mềm, hệ thống tự tính ra số liệu dự tính liên quan. Các chi nhánh, trung tâm tự lập dụ toán cho đơn vị mình, cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về chi phí sử dụng và sẽ chịu trách nhiệm về bảng dự toán do mình lập ra, phân công rất rõ ràng cụ thể.

+ Nhược điểm: Dự toán tại chi nhánh chỉ mang tính chất dự toán chi phí cho kỳ sau, không ước tính doanh thu và lợi nhuận riêng cho chi nhánh. Không cung cấp đầy đủ tổng quát cho ban quản trị dự toán về doanh thu và tình hình hoạt động cho riêng từng chi nhánh.

          Dự toán các khoản chi phí mua ngoài, bằng tiền, chi phí QLDN chưa có định mức cụ thể nên chỉ làm kế hoạch, chưa tiến hành phân tích các mục chi phí này để thành công cụ hữu ích trong QTDN. Dựa trên phương pháp chuyên gia, căn cứ kế hoạch hoạt động của các đơn vị, các chi phí phát sinh năm kế hoạch dựa trên số liệu của các năm trước và tình hình thực tế sẽ diễn ra trong năm kế hoạch, do vậy số liệu còn mang tính ước lượng, chưa khoa học và bị động. KTQT chỉ mang tính chất thu nhận thông tin, chưa có sự kiểm tra đối chiếu cách lập dự toán ở các chi nhánh. Phụ thuộc hoàn toàn vào phần mềm trong lập dự toán.
2.3.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong Công ty 

2.3.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 

         
Do tính chất phức tạp của sản phẩm ngành dịch vụ, hiện nay công ty tập hợp chi phí phân chia theo từng sản phẩm dịch vụ để tính giá thành. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty được gắn liền với đặc điểm sản xuất của mỗi trung tâm sản xuất:
- Sản phẩm từ hoạt động sản xuất của Công ty bao gồm Suất ăn trên máy bay (phi công, tiếp viên, khách thương gia, khách thường ); kính mắt, chăn dạ. Đây là những sản phẩm được sản xuất hàng loạt với quy tình công nghệ sản xuất khá đơn giản.
- Sản phẩm từ hoạt động dịch vụ của Công ty bao gồm khối lượng dịch vụ vận chuyển đã phục vụ khách và được tính theo số km đã vận chuyển trong kỳ. Đối tượng tập hợp chi phí trong TT vận chuyển ta xi khách là tất cả các loại xe, công việc, dịch vụ, không tính tách riêng cho từng xe bởi vì chi phí của kinh doanh taxi không chỉ là khấu hao, lương, nhiên liệu, mặt bằng sân bãi… mà còn bao nhiêu chi phí bổ sung theo như marketing, chi phí quản lý, lãi vay … liên quan đến dịch vụ này, vì vậy tập hợp chi phí là tập hợp chung cho cả Trung tâm chứ không tính riêng cho từng xe.

          Trong từng địa điểm tổ chức sản xuất ra một loại sản phẩm. Để thuận tiện trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công ty lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí tại công ty là theo nơi phát sinh chi phí sản xuất. Tất cả các chi phí sản xuất phát sinh tại TT dịch vụ hàng không ; TT sản xuất và CƯSA; TT vận chuyển ta xi khách được kế toán tập hợp riêng rẽ.   
2.3.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí

          Với đối tượng tập hợp chi phí như trên, thì phương pháp tập hợp chi phí áp dụng tại công ty là phương pháp toàn bộ. Theo phương pháp này thì chi phí của đối tượng nào thực tế phát sinh kế toán phải căn cứ vào chứng từ chứng minh cụ thể từng khoản chi phí để hạch toán chi tiết.
 
+ Đối với chi phí NVL trực tiếp ( TK 621 )
          Chi phí NVL, nhiên liệu trực tiếp liên quan đến vận chuyển hành khách, trang thiết bị đặc chủng ( xe nâng suất ăn ), cung ứng xuất ăn..: là chi phí xăng, chi phí đồ hộp đóng gói sẵn, bánh mì, giò chả, thực phẩm tươi sống thịt, gà, cá, rau củ, hoa quả.. Hoạt động sản xuất chăn dạ và kính ngủ nguyên vật liệu chính ở đây là nhựa, vải katê, thun Aliden. Định kỳ đại lý xăng sẽ phát hành hóa đơn thanh toán tiền và gởi kèm theo bảng tổng hợp các phiếu đổ xăng của từng xe, trang thiết bị đặc chủng trong kỳ. Cung ứng suất ăn thì căn cứ theo hợp đồng ký kết thực đơn hàng ngày với Đại diện hãng VNA sẽ lập phiếu đề nghị xuất kho hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp. Căn cứ vào hóa đơn của đại lý xăng, vào hóa đơn của nhà cung cấp, phiếu xuất kho  kế toán tập hợp chi phí xăng trong kỳ vào TK 154. 

+ Đối với chi phí nhân công trực tiếp (TK622)
         
Bao gồm lương phải trả và khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Chí phí nhân công là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm, việc tính chính xác chi phí cho nhân công trực tiếp sản xuất góp phần vào việc giảm giá thành sản phẩm.

         
Tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất trả theo hai hình thức: lương tháng và lương tính theo ngày công. Hiện nay, công ty trả lương theo tháng cho công nhân trực tiếp sản xuất chăn dạ, kính mắt và sản xuất suất ăn. 

          
Hiện nay đơn vị trả lương của lái xe được tính theo hình thức khoán theo một tỷ lệ % trên doanh số mà mỗi lái xe đã vận chuyển khách trong tháng gọi là % chia cho lái xe  nhất định ( gồm chi phí nhiên liệu, lương).

          
Cuối tháng kế toán căn cứ vào doanh số thực hiện của từng xe trong tháng và tỷ lệ % phân chia cho lái xe theo từng loại xe cũng như căn cứ vào lượng xăng mà từng lái xe đã mua trong tháng, tính tiền lương của từng lái xe như sau: 
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Các khoản trích theo lương được thực hiện theo quyết định 902/QĐ – BHXH như sau:

       
- BHXH trích 20% LCB trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất, 5% trừ vào lương công nhân sản xuất.

       
- BHYT trích 3% LCB trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất, 1% trừ vào lương công nhân sản xuất.

       
- KPCĐ trích 2% LTT tính vào chi phí sản xuất.

          Dựa vào tiền lương cơ bản, tiền lương thực tế của nhân viên theo quy định, kế toán tính ra số BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn cho từng nhân viên và tổng hợp lại để có chi phí trích theo lương.
+ Đối với chi phí SXC ( TK627 )
         
Phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu phí thì dùng phương pháp tập hợp gián tiếp. Nghĩa là khi nhận các chứng từ về các khoản chi phí quản lý phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, kế toán tập hợp số liệu vào sổ theo dõi chi phí quản lý.

          Vật tư, phụ tùng thay thế: Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho vật tư và sử dụng phương pháp tính giá vật tư xuất kho để tính giá trị phụ tùng xuất kho dùng vào sửa chữa ôtô; hoặc dựa vào các hoá đơn mua săm lốp, phục tùng thay thế dùng trực tiếp vào sửa chữa không qua kho để xác định giá trị phụ tùng, từ đó kế toán lập bảng tổng hợp vật tư dùng vào sửa chữa ôtô trong tháng.

          Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm khấu hao phương tiện vận chuyển, nhà xưởng và các TSCĐ khác phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ taxi khách. Công ty sử dụng cách khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo quyết định số 206/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 12/12/2003 để phù hợp với việc đổi mới công nghệ. Chi phí khấu hao tính theo công thức sau:



                                               =        



                                           =
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Chi phí công cụ dụng cụ: trong hoạt động chế biến suất ăn là chi phí nồi, xoong chảo, các vỉ, rỗ rá, áo bảo hộ lao động….Đây là những dụng cụ xuất ra trong kỳ có thời gian sử dụng lâu dài, cho nên chí phí công cụ dụng cụ tại công ty phân bổ dần cho nhiều kỳ kinh doanh.
         Chi phí dịch vụ mua ngoài: kế toán căn cứ vào hóa đơn tiền điện nước, điện thoại, hóa đơn gia công vật tư, phụ tùng…để tổng hợp chi phí dịch vụ mua ngoài. Kế toán lấy số liệu ghi vào sổ chi tiết chi phí SXC theo từng hoạt động và được theo dõi trên TK 6277, TK 6417….
          Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng: là các khoản chi phí phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất, những công nhân không trực tiếp sản xuất như công nhân ở bộ phận KCS và tiền lương cho kỹ sư…, tiền lương cho nhân viên không trực tiếp sản xuất trên cơ sở chức vụ, trình độ, trách nhiệm, độc hại. Và cũng như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nhân viên phân xưởng trích các khoản theo lương theo quyết định hiện hành.

          Chi phí khác bằng tiền: kế toán căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, phiếu chi tiền mặt cho hoạt động sản xuất phát sinh để tổng hợp trên bảng kê chứng từ gốc. Khi có phát sinh thì căn cứ vào các chứng từ: phiếu xuất kho, chi phí giao dịch hoa hồng…ghi vào sổ chi tiết chi phí SXC theo từng hoạt động và được theo dõi trên TK 6278, TK 6418…Bao gồm các khoản chi hội họp, chi khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên sản xuất, chi tiếp khách tại trung tâm phục vụ cho hoạt động cung ứng suất ăn và may gia công chăn dạ, kính ngủ. Một số chi phí lớn phát sinh trong tháng thì phân bổ dần cho các kỳ.
+ Đối với chi phí bộ phận Công ty: gồm tiền lương phải trả và các khoản trích theo lương của cán bộ quản lý, chí phí dụng cụ quản lý văn phòng, khấu hao nhà làm việc, thiết bị quản lý; chi phí quảng cáo, tiếp thị, điện nước, điện thoại phục vụ quản lý. Phương pháp kế toán chi phí ngoài sản xuất tương tự phương pháp kế toán chi phí SXC. ( Kế toán tập hợp chi phí BH vào TK641 và tập hợp chi phí QLDN vào TK642). Tất cả các chi phí này kế toán tập hợp số liệu vào sổ theo dõi chi phí chung cho toàn Công ty ( cung ứng suất ăn, vận chuyển taxi, …), cuối kỳ tiến hành phân bổ chi phí chung cho từng sản phẩm dịch vụ theo tiêu thức sau:
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1.1.1.1. Phương pháp tính giá thành

          Hiện nay đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, đến cung cấp dịch vụ. Sản phẩm hoàn thành trong kỳ phong phú có cả sản phẩm sản xuất và dịch vụ cung cấp. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm cho nên kế toán đầy đủ, chính xác là điều kiện đảm bảo giá thành được chính xác là biện pháp tiết kiệm chi phí tính giá thành. 
          Nguyên tắc tính giá thành là chi phí của lĩnh vực dịch vụ, sản phẩm nào được tập hợp và phân bổ cho riêng lẻ từng dịch vụ, sản phẩm đó, không lẫn lộn sản phẩm này qua sản phẩm khác, dịch vụ này sang dịch vụ khác, có như vậy việc xác định giá thành cũng như kết quả KD của từng sản phẩm, dịch vụ mới chính xác để từ đó có thể đưa ra các giá cả đầu ra phù hợp, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận mong muốn của Công ty. 

a. Đối với hoạt động sản xuất

· Giá thành sản phẩm suất ăn máy bay

          Công tác quản trị chủ yếu là quản trị chất lượng để đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn của các Hãng Hàng không đưa ra. Hiện tại Công ty đang áp dụng HTQLCL ISO 9001-2000. Công tác kế toán chi phí tại bộ phận này chủ yếu là công tác tính giá thành sản phẩm, nhưng chưa đi vào phân tích các loại chi phí, tính toán chưa khoa học còn mang tính thủ công.
Đối với việc tính giá thành sản phẩm cung ứng suất ăn thường rất tốn kém thời gian và có rất nhiều sai sót vì chi tiết cho từng thành phần thực đơn, giờ bay, chu kỳ, đối tượng sử dụng (tiếp viên, phi công, khách thương gia...). Việc tính giá thành theo phương pháp trực tiếp có thể dùng để cạnh tranh giá với các đơn vị khác  ở 2 đầu là Cty suất ăn Nội bài, Air Catering Tân Sơn Nhất. Suất ăn là sản phẩm không thể tồn kho. Việc tính giá thành trực tiếp cho từng loại thực đơn như sau:


                            =
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Trọng lượng sống : là trọng lượng nguyên liệu thực phẩm chưa qua chế biến

          Hiện tại công ty đang áp dụng thử nghiệm phần mềm quản lý thanh toán suất ăn và tính giá thành sản phẩm để đưa ra giá bán phù hợp nhất cho từng thời điểm (giá nguyên vật liệu từng mùa).
· Giá thành sản phẩm chăn dạ trên máy bay

           Sản phẩm từ hoạt động sản xuất ngoài suất ăn thì có chăn dạ hạng Y. Do quy trình sản xuất đơn giản, khép kín. Chủng loại mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn, chu kỳ sản xuất sản phẩm ngắn. Xuất phát từ những đặc điểm đó đơn vị đã chọn phương pháp tính giá thành trực tiếp để tính giá thành
    Giá thành         Giá trị SPDD đầu kỳ + CPSX psinh trong kỳ - Giá trị SPĐ đầu kỳ 

đơn vị sản phẩm = ------------------------------------------------------------------------------

      quy đổi                         Tổng số lượng sản phẩm  sản xuất trong kỳ 
           Cuối tháng khi tính giá thành sản phẩm, kế toán tính giá thành sản phẩm chăn dạ, kính ngủ của Công ty tính giá thành cho sản phẩm quy đổi, sau đó căn cứ vào sản phẩm quy đổi để tính giá thành cho từng sản phẩm xuất bán trong kỳ.
           Số liệu về chi phí dỡ dang đầu kỳ lấy trên phiếu tính giá thành của kỳ trước, chi phí dỡ dang cuối kỳ lấy kết quả đánh giá sản phẩm dỡ dang của kỳ này, chi phí sản xuất trên bằng tổng hợp chi phí sản xuất, số lượng sản phẩm suất ăn quy đổi và phiếu tính giá thành sản phẩm.

Bảng 2.3. Phiếu tính giá thành sản phẩm Chăn dạ hàng Y

Số lượng sản phẩm quy đổi: 4980 sản phẩm

	Khoản mục chi phí
	Giá trị SPĐ đầu kỳ
	CPSX phát

sinh trong kỳ
	Giá trị SPĐ cuối kỳ
	Tổng giá thành SP
	Giá thành đơn vị SP

	1. CP NVL trực tiếp
	3.824.957
	142.628.830
	5.108.853
	141.344.950
	28.382

	2. CP NC trực tiếp
	0
	64.301.672
	0
	64.301.672
	12.912

	3. CP sản xuất chung
	0
	52.719.238
	0
	52.719.238
	10.586

	Tổng
	3.824.957
	259.568.740
	5.108.853
	258.365.860
	51.880


Bảng 2.4. Kế hoạch giá thành sản xuất Chăn dạ hạng Y năm 2009
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chênh lệch

	
	
	Số lượng/

Trọng lượng
	Đơn

giá
	Thành tiền
	Số lượng/
Trọng lượng
	Đơn

giá
	Thành

Tiền
	

	I.Chi phí NVL trực tiếp
	
	
	 
	49,166 
	 
	
	55,255 
	6,089 

	1. Vải nỉ 2 mặt nhuyễn
	kg
	0.51
	   92,500 
	47,175 
	0.546
	96,000 
	52,416 
	5,241 

	2. Chỉ may
	m
	60
	3.4980
	210 
	0.02
	20,350 
	407 
	197 

	3. Túi nilon đựng chăn
	kg
	0.0083
	26,893 
	223 
	0.0083
	46,000 
	382 
	159 

	4. Logo Vietnamairlines
	Cái
	1
	600 
	600 
	1
	600 
	600 
	           -   

	5. Logo "Please ... "
	Cái
	1
	600 
	600 
	1
	600 
	600 
	           -   

	6. Thùng carton đựng
	Cái
	1
	357.5
	357.5 
	1
	850.0
	850 
	493 

	II. Chi phí SXC
	
	
	 
	3,500 
	 
	
	2,963 
	(537)

	1. Nhân công
	
	
	1,200 
	1,200 
	 
	1200
	1000
	(200)

	2. Chi phí vận chuyển, bốc vác
	
	
	1,800 
	1,800 
	 
	
	1463
	(337)

	3. CP khác ( KH, dụng cụ…)
	
	
	500 
	500 
	 
	500
	500
	           -   

	III. Chi phí bán hàng phân bổ
	
	
	 
	500
	 
	
	300
	       (200)

	IV. CP lãi vay
	
	
	 
	
	 
	
	600
	 

	V. Chi phí QL C.Ty phân bổ
	
	
	 
	200
	 
	
	200
	           -   

	Giá thành sản xuất sản 

phẩm hoàn thành
	
	 
	 
	    53,366 
	 
	 
	   59,318 
	    5,352 


· Giá thành sản phẩm kính mắt 
Ngoài ra còn có sản phẩm may mắt kính (đối với khách đi máy bay có thời gian bay dài, cần phải có mắt kính bằng vải che mắt để ngủ) cũng tính giá thành. Việc tính giá thành theo phương pháp trực tiếp có thể dùng để cạnh tranh với các đơn vị khác ( như tham gia đấu giá tại Tổng Công ty Hàng không Việt nam về sản phẩm chăn dạ, mắt kính ). Quá trình tính giá sản phẩm kính mắt tương tự như tính giá thành sản phẩm chăn dạ.
· Giá thành của lĩnh vực quảng cáo

 Đối với hoạt động quảng cáo thì chi phí của Hợp đồng quảng cáo đối tác nào
thì tính riêng cho từng hợp đồng đó vì các khoản chi phí tương đối rõ ràng, gồm: Chi phí thuê mặt bằng, in, sơn vẽ bảng, dựng bảng, hộp đèn, chi phí xin giấy phép… và các chi phí liên quan đều ước tính được. 

b. Đối với hoạt động dịch vụ taxi khách
           Công tác kế toán tại bộ phận này chủ yếu là công tác tính giá thành dịch vụ và  giá bán. Ngoài ra công tác kế toán các chi phí tiền lương, sữa chữa, nhiên liệu…chính xác để đưa các quyết định khoán cho lái xe phù hợp với từng thời điểm thay đổi (giá nhiên liệu, tình trạng chất lượng xe, mùa cao điểm, thấp điểm…để áp dụng mức khoán, ăn chia, phù hợp và kịp thời).

            Căn cứ vào tình hình SXKD của Trung tâm vận chuyển hành khác, giá nhiên liệu thực tế trên thị trường, theo đề nghị của Trung tâm vận chuyển hành khách, Phòng KHKD, Phòng TCKT thì Giám đốc Công ty ra quyết định về việc ban hành mức chia doanh thu sau thuế giữa Công ty và lái xe từ hoạt động kinh doanh xe taxi Jolie khi giá nhiên liệu (xăng): 16.990 đồng/lít ( Tỷ lệ doanh thu lái xe được hưởng bao gồm: Nhiên liệu, tiền lương, BHXH, YT và phí CĐ ). 
Bảng 2.5. Mức chia doanh thu xe taxi  Jolie tại TT vận chuyển hành khách

	Stt
	Mức doanh thu/ngày
	Tỷ lệ lái xe hưởng
	Ghi chú

	1
	Từ 0 đến 450.000 đồng
	36%
	

	2
	Từ 450.001 đến 670.000 đồng
	40%
	

	3
	Từ 670.001 đến 900.000 đồng
	47%
	

	4
	Từ 900.001 đến 1,100,000 đồng
	53%
	

	5
	Phần doanh thu vượt trên 1,100,000 đồng
	60%
	


Lái xe có mức doanh thu/tháng > 15.500.000 đồng/ 15 ca thì được thưởng thêm 2%/tổng doanh thu.

           Dịch vụ vận chuyển là loại sản phẩm dịch vụ không có sản phẩm dở dang, đối tượng tập hợp chi phí trùng với đối tượng tính giá thành, nên kế toán sử dụng phương pháp giản đơn để tính giá thành sản phẩm. Xác định chi phí của lĩnh vực này là tính chung cho cả Trung tâm thực hiện dịch vụ đó, không tính giá thành riêng lẻ của từng xe taxi. Giá thành sản xuất dịch vụ vận chuyển trong kỳ được tính theo từng dự án đầu tư, với công thức như sau:
Tổng giá thành dịch vụ taxi trong kỳ =Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

           Công tác quản lý chi phí của đơn vị taxi chỉ thực hiện hạch toán chi phí và tính giá thành phục vụ cho việc xác định kết quả lãi lỗ. Còn công tác lập dự toán chi phí và phân tích tình hình thưc hiện dự toán chi phí hầu như đơn vị chưa quan tâm.

Nhận xét:

+ Ưu điểm: Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp: đơn giản, dễ tính toán. Công việc của KTQT trong công tác tính giá thành sản phẩm, dịch vụ được giảm đáng kể khi có sự tham gia của các chi nhánh, trung tâm liên quan đến sản xuất sản phẩm, dịch vụ, quản lý chi phí thông qua từng khoản mục chi phí theo kết cấu của mỗi mã riêng của từng bộ phận.

          Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung thực tế được phân bổ dựa trên tiêu thức số lượng thực tế sản xuất của từng loại sản phẩm mang lại tính chính xác cao.
+ Nhược điểm:Thông tin về chi phí sản phẩm, dịch vụ được các chi nhánh, trung tâm ghi nhận rời rạc, đến cuối tháng, quý, năm mới kết hợp thông tin lại với nhau để tập hợp chi phí cho toàn Công ty. Không tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thu gom thông tin về chi phí. Đã xây dựng định mức cho từng loại sản phẩm, dịch vụ để làm mốc so sánh cho các kỳ kế tiếp nhưng chưa có sự so sánh chi phí từng loại sản phẩm qua các kỳ khác nhau một cách hợp lý.
2.3.4. Công tác kiểm soát chi phí

          Trong quá trình thực hiện Công ty đã có những báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch, nên việc kiểm soát trong quá trình thực hiện tương đối chặt chẽ.  Hàng năm Công ty đều tiến hành so sánh thực tế thực hiện so với dự toán đặt ra. Hết năm 2009 Công ty có lập một bảng so sánh thực tế thực hiện và kế hoạch, so sánh giữa năm 2008 và 2009 rồi tiến hành đối chiếu kết quả đạt được so với dự toán. Từ đó có những biện pháp khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm. Điều đó có nghĩa là Công ty chỉ tiến hành kiểm soát theo năm. Hệ thống báo cáo thực hiện dựa vào ứng dụng tin học excel. Kế toán trưởng là người theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện dự toán tại Công ty, đồng thời cũng là người lập báo cáo kiểm soát trình lên Giám đốc kết quả đạt được. Hệ thống báo cáo kiểm soát tại Công ty chỉ gồm một bảng so sánh kết quả thực hiện năm trước với năm nay, dự toán và thực tế.
           Dựa vào bảng kết quả thực hiện so với dự toán năm 2009 ở dưới ta thấy hầu như tất cả các chỉ tiêu mà Công ty lập dự toán, thực tế đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do doanh thu trong năm 2009 rất cao, mà Công ty không dự toán chính xác được nhu cầu thị trường. Năm 2009 doanh thu thực tế mà Công ty đạt được là 63.990.828.710 đồng, trong khi đó dự toán đề ra chỉ là 53.227.119.000 đồng. Công ty đã vượt mức dự toán đề ra là 20,22% tương tự như vậy tất cả các chỉ tiêu đều vượt mức dự toán đề ra, chỉ có chỉ tiêu chi phí BHXH, BHYT&PCĐ giảm. Chỉ tiêu vượt mức kế hoạch thấp nhất là chi phí dịch vụ mua ngoài chỉ tăng 6,03%. Chỉ tiêu vượt dự toán đột biến nhất là doanh thu từ hoạt động khác vượt mức dự toán 1135,10%. Doanh thu hoạt động khác của kỳ thực hiện 2009 tăng so với kỳ dự toán nhiều là vì trong năm này Công ty có cho thuê mặt bằng ở khu trụ sở tầng 4 tại Đà Nẵng thu được 365.000.000 triệu, hơn nữa khi xây dựng dự toán không tính đến các khoản thu tận dụng NVL tại các đơn vị nên thực tế các khoản này có thu và làm tăng doanh thu dịch vụ khác lên nhiều so với dự toán. Tuy việc tăng là thể hiện quá trình kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhưng nó cũng bộc lộ một số điểm yếu của quá trình lập dự toán của Công ty. 
Bảng 2.6. Bảng so sánh kết quả thực hiện và kế hoạch năm 2009
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	KH 2009
	TH 2009
	% Tỷ lệ

	II
	TỔNG DOANH THU
	đồng
	53,227,119,000
	63,990,828,710
	20.22%

	A
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh
	-
	53,177,119,000
	63,373,281,095
	19.17%

	B
	Doanh thu từ hoạt động khác
	-
	50,000,000
	617,547,615
	1135.10%

	III
	TỔNG CHI PHÍ
	đồng
	49,482,556,000
	58,530,718,945
	18.29%

	A
	Chi phí hoạt động kinh doanh
	-
	48,835,045,000
	57,239,023,285
	17.21%

	a
	Chi phí nhân viên
	-
	11,898,932,000
	16,118,075,511
	35.46%

	b
	BHXH,BHYT & PCĐ
	-
	1,462,038,000
	1,222,108,156
	-16.41%

	c
	Vật tư, vốn hàng hóa
	-
	21,672,709,000
	24,546,933,413
	13.26%

	d
	Chi phí KHTSCĐ
	-
	5,192,698,000
	5,852,948,773
	12.71%

	e
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	-
	6,698,608,000
	7,102,445,507
	6.03%

	f
	Chi phí bằng tiền khác
	-
	1,910,057,000
	3,618,620,081
	89.45%

	B
	Chi các hoạt động khác
	-
	647,510,000
	1,291,695,660
	99.49%


Nhận xét:

+ Ưu diểm: Công tác kiểm soát chi phí cũng đã được chú trọng tại Công ty cách thiết lập một hệ thống chi phí từ trên xuống phân quyền quản trị cho các chi nhánh, trung tâm liên quan đã khiến cho hệ thống trở nên chặt chẽ.

          Hàng năm lập ngân sách cho các chi nhánh, trung tâm qui định từng mức chi phí cụ thể cho từng khoản mục chi phí thông qua dự toán chi phí. Tiến hành đánh giá so sánh chi phí thực tế và định mức hàng năm, điều chỉnh kịp thời nếu xảy ra trường hợp chi phí thực tế vượt các dự toán

+ Nhược điểm: Như đã trình bày trên Công ty có những điểm yếu của quá trình lập dự toán đó là không lập dự toán sát với tình hình thức tế, không đáp ứng với những tiêu chí mục tiêu của phòng đặt ra. Vì thế cần có một số giải pháp khắc phục được điểm yếu này. Công ty chưa có hệ thống kiểm soát nội bộ để kiểm soát tất cả các công việc nên quá trình còn nhiều điểm yếu. Công ty chỉ tiến hành kiểm soát sau quá trình thực hiện, sau khi kết thúc năm. Điều này gây khó khăn cho việc khắc phục nhược điểm và khắc phục kịp thời những biến cố xấu. 

           Tiến hành thực hiện kiểm soát chi phí mới dừng lại ở tầm quản lý chung chưa đi sâu sát phân tích biến động cụ thể theo nhân tố giá và lượng, từ đó có hướng giải quyết cụ thể cho những khoản biến động xấu.

2.4. Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các trung tâm của Công ty
           Qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà nẵng, có thể thấy được thực trạng công tác tổ chức KTQT chi phí tại đơn vị như sau:

Điểm mạnh: 

     Thực hiện tốt công tác dự trữ hàng tồn kho, chiến lược mặt hàng, đảm bảo cân đối đa dạng mặt hàng và khả năng thanh toán của công ty.

     Công tác đánh giá thực hiện kế hoạch được kiểm tra đánh giá hằng tháng, và phát hiện những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch: chủ yếu là doanh thu, tiền lương và chi phí.

     Đơn vị đã lập được dự toán chi phí, doanh thu, các báo cáo bộ phận và tính giá thành sản phẩm đã phẩn nào đáp ứng được nhu cầu của nhà quản trị trong việc kiểm soát chi phí, đánh giá tình hình thực hiện và xác định được trách nhiệm của các bộ phận liên quan. Đơn vị sử dụng kế toán chi tiết cung cấp thông tin về chi phí để đưa ra những quyết định liên quan đến chi phí cho từng hợp đồng, dự án cụ thể.

     Với việc xây dựng hệ thống tài khoản khá chi tiết cho từng mục doanh thu và chi phí cụ thể giúp cho việc xác định kết quả hoạt động của từng bộ phận dễ dàng rất thuận lợi cho việc hạch toán, kiểm tra, kiểm soát từ đó giúp cho nhà quản trị có cơ sở để xác định các dịch vụ kinh doanh hiệu quả một cách đơn giản hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu xử lý thông tin trên máy.
     Bộ máy kế toán tại Công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán phù hợp với quy mô, điều kiện phân tán, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đã phát huy được hiệu quả trong công tác kiểm soát nội bộ về chi phí của toàn công ty. 

Điểm hạn chế:

Việc chuẩn bị kế hoạch được áp đặt từ trên xuống thông qua bộ phận kế toán và các quản lý của bộ phận để điều hành là hình thức không phù hợp do không có sự hợp tác và tham gia góp ý của các nhân viên các bộ phận

Hoạt động kinh doanh suất ăn, taxi mang tính mùa vụ với tần suất bay của Vieetnam Airlines thì mùa đông là mùa cao điểm, mùa hè thấp điểm. Do đó việc lập kế hoạch cho 1 năm sẽ không phù hợp và sẽ không đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

      Do đặc thù của Công ty vừa có các bộ phận ở gần và xa Công ty nên có quan điểm khác nhau, lợi ích khác nhau nên khi đưa dự toán ra để lấy ý kiến sẽ có thể bị thay đổi do có ý kiến trái chiều nhau. Dẫn đến một số khoản mục trong dự toán sẽ phải xác định lại theo một vài ý kiến chủ quan nên dự toán lập được ra không còn tính khoa học và giảm đi tính xác thực   

           DN chưa phân loại chi phí theo ứng xử, chưa chia tổng chi phí kinh doanh thành biến phí, định phí. Điều này cho thấy đơn vị chưa thấy hết tầm quan trọng của việc ứng dụng các thông tin của các cách phân loại chi phí trong việc lập báo cáo cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định.     

           Tham khảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ta có thể thấy doanh thu, chi phí của hoạt động nào chiếm tỷ trọng lớn và việc thực hiện doanh thu của các hoạt động có đạt so với kế hoạch ngân sách hay không, hay bộ phận nào chi phí phát sinh nhiều. Nhưng nhà quản trị không thể biết được sự biến động đó là do yếu tố nào tác động, do giá hay do số lượng dịch vụ cung cấp thay đổi từ đó nhà quản trị không có cơ sở để ra quyết định  

            Báo cáo chỉ dừng ở mức cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lãi, lỗ của từng hoạt động và của toàn Công ty. Không đánh giá được sự ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí, giá bán và sản lượng đối với lợi nhuận của Công ty nên không thể có chính sách điều chỉnh phù hợp

           Đối với đơn vị vận chuyển taxi việc tính giá thành và định giá dựa trên từng dự án, dẫn đến mỗi dự án là một giá thành khác nhau rất khó khăn trong việc quản lý. Công tác quản lý chi phí của đơn vị taxi chỉ thực hiện hạch toán chi phí và tính giá thành phục vụ cho việc xác định kết quả lãi lỗ. Còn công tác lập dự toán chi phí và phân tích tình hình thưc hiện dự toán chi phí hầu như đơn vị chưa quan tâm, chưa đi vào phân tích các loại chi phí, tính toán chưa khoa học còn mang tính thủ công.
Việc xây dựng kế hoạch về chi phí nói chung là hợp lý, khoa học nhưng còn một số khoản chi kế hoạch được lập còn mang tính chủ quan, chưa sát với thực tế . Việc kiểm soát chi phí của từng đơn vị chủ yếu trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế đối với các chi phí biến động các loại chi phí nguyên nhiên vật liệu thì quản lý theo định mức. Không đánh giá được hiệu quả kinh doanh đồng thời khó khăn trong công tác định giá bán khi mà Công ty luôn phải chịu áp lực giảm giá từ phía khách hàng và áp lực thu hồi định phí

Hiện nay đơn vị chưa có bộ phận chuyên trách kế toán quản trị, hầu hết các nhân viên kế toán chưa vận dụng KTQT vào chức năng nhiệm vụ của mình, chưa đi sâu vào phân tích các loại chi phí để đưa ra những kiến nghị cho quyết định những dịch vụ nào nên duy trì hoạt động, các giải pháp cắt giảm chi phí ngắn hạn. Xây dựng giá bán cho sản phẩm dịch vụ. Xây dựng chi phí tiêu chuẩn của dịch vụ cung cấp. Công tác kế toán tại Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác KTTC. 

   Quá trình xây dựng kế hoạch hàng năm còn thiếu căn cứ khoa học, chưa đưa ra các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu. Lý thuyết chiến lược chỉ được một số nhân viên tiếp cận, trong lúc đó cấp lãnh đạo quản lý thì chưa biết về nó hoặc không quan tâm. Việc thu thập thông tin dự báo, các số liệu thống kê rất khó khăn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
             Trong chương 2 luận văn đã khái quát được thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng. Từ đó cũng phân tích được những ưu điểm và hạn chế của thực trạng kế toán quản trị chi phí, doanh thu tại Công ty. Công ty chưa nhận thức được vai trò quan trọng của KTQT trong việc thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định kinh tế cho từng loại hoạt động, cho lựa chọn phương án SXKD, nên chưa quan tâm và đầu tư phát triển hệ thống KTQT  cũng như bồi dưỡng đào tạo thêm kiến thức về KTQT cho nhân viên kế toán, cho cấp quản lý. Điều này cản trở sự phát triển của KTQT.
CHƯƠNG 3

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ 
HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các trung tâm của Công ty

           Với vai trò là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Hàng không sớm nhất và lâu nhất tai các sân bay miền Trung, đơn vị cũng có nhiều kinh nghiệm và lợi thế nhưng hiên nay sự có mặt của nhiều DN tham gia chia sẻ thị trường này, điển hình sẽ có sự cạnh tranh của Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền trung. Còn đối với dịch vụ vận chuyển taxi trên địa bàn sân bay tại sân bay hiện nay ngoài đơn vị Airport Taxi thi cũng có sự canh tranh khốc liệt của nhiều đơn vị taxi khách đang hoạt động kinh doanh. Vì vậy sẽ không còn độc quyền trong các lĩnh vực dịch vụ hàng không, cũng như vận chuyển taxi khách, Công ty phải tự đổi mới và nâng cao năng lực kinh doanh của mình.
           Một số sản phẩm cung ứng nội bộ cho Vietnam Airlines bị ảnh hưởng do giá bán thấp (giá theo hợp đồng từ năm 2006 đã đề nghị TCT HKVN tăng giá nhưng không được chấp thuận ) nay giá nguyên liệu trên thị trường tăng, làm cho sản xuất không có lợi nhuận nguy cơ dẫn đến lỗ.       
           Công ty vừa hoạt động sản xuất, vừa hoạt động kinh doanh dịch vụ nên chi phí sản xuất kinh doanh khó có thể quản lý được chặt chẽ. Mặt khác, công ty còn có nhiều trung tâm, chi nhánh ở cách xa văn phòng công ty nên điều này cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý của toàn công ty nói chung và công tác quản lý chi phí nói riêng. Chưa có bộ phận chuyên trách tổ chức thực hiện KTQT chi phí và doanh thu một cách khoa học. Bởi vậy việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí để tăng cường kiểm soát chi phí nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông, bảo toàn vốn và phát triển vốn, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội. 
            Hoàn thiện công tác KTQT chi phí là giải pháp giúp cho đơn vị đánh giá tốt hiệu quả kinh tế của từng hoạt động dịch vụ, cơ cấu sản phẩm cung cấp, giải quyết được bài toán tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm từ đó đưa ra giá dịch vụ hợp lý mang tính cạnh tranh cao và  đem lại sự hài lòng của khách hàng giữ vững thương hiệu. Bên cạnh đó chất lượng dịch vụ, phương thức quản lý  DN cũng phải cần chú trọng và đổi mới. Đó là vấn đề rất được quan tâm hiện nay vì đó là những ảnh hưởng đến sự sống còn của DN.

3.2. 
Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong DN

3.2.1. Hoàn thiện công tác bộ máy kế toán quản trị chi phí
Để nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý và ra quyết định đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế thì cần tổ chức tốt công tác KTQT chi phí tại đơn vị. Căn cứ vào hiện trạng tổ chức bộ máy KTTC của Công ty, chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán thì luận văn đề xuất mô hình hệ thống kế toán phân biệt rõ chức năng nhiệm vụ của KTTC và KTQT theo hình thức sau:                                  
 
    Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy KTQT

Mô hình này đảm bảo sự chuyên trách của KTQT, tránh được sự nhầm lẫn thông tin KTTC và thông tin KTQT.
      Nhưng cũng để hạn chế về vấn đề nhân sự thì bên phần hành nhiệm vụ của KTTC thì kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí, có thêm nhiệm vụ tổng hợp chi phí từ các bộ phận liên quan, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ sau đó chuyển thông tin này cho kế toán dự toán (nhóm KTQT). Bên cạnh đó trong quá trình lập dự toán của Phòng kế hoạch thì nhóm Kế toán quản trị có trách nhiệm cùng với bộ phận kế hoạch sẽ phối hợp, liên kết chặt chẽ với nhau để nắm rõ các chi phí phát sinh chi tiết để có thể đánh giá việc thực hiện dự toán và có điều chỉnh cũng như đánh giá thích hợp khi chi phí phát sinh đột biến
         - Kế toán dự toán: Đối chiếu việc lập các dự toán sản xuất kinh doanh với phòng kế hoạch và phân tích báo cáo thực hiện các dự toán. Xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực chi phí và các tiêu thức phân bổ chi phí, xây dựng các bảng dự toán ngắn hạn và báo cáo đánh giá trách nhiệm của quản lý. Kiểm soát thực hiện các định mức chi phí ở các bộ phận.
         - Kế toán phân tích đánh giá: Có nhiệm vụ phân tích đánh giá giữa thực hiện và mục tiêu đề ra và tìm nguyên nhân sự biến động giữa thực hiện so với dự toán, có nhiệm vụ phân tích đánh giá các báo cáo tài chính các tỉ suất tài chính theo yêu cầu quản trị. 
3.2.2. Hoàn thiện thu thập và phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí

            Các nhà DN đều muốn biết chi phí sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và phát sinh bao nhiêu ở những mức sản xuất và tiêu thụ khác nhau khi tổ chức có những thay đổi về hoạt động. Cách ứng xử chi phí sẽ giúp các nhà quản trị nhiều trong việc dự báo chi phí hoạt động mong muốn. Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí nhằm mục đích cho chức năng lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định kinh doanh. Theo cách phân loại này sẽ thấy được mối quan hệ giữa chi phí với mức độ hoạt động của DN cung cấp thông tin để hoạch định và kiểm soát chi phí. Nghiên cứu quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, phân tích điểm hoà vốn để ra quyết định kinh doanh.
+  Nhóm định phí: Là các chi phí không thay đổi theo số lượng khách đi máy bay, khách đi taxi….mang tính phục vụ chung. Chi phí này liên quan đến máy móc thiết bị.  Dù DN hoạt động hay ngừng hoạt động DN thì vẫn chịu khoản chi phí này. Nếu DN có sự tăng giảm nhân sự, hệ số lương có tăng lên nhưng việc tăng giảm này không thường xuyên nên chi phí lương cơ bản và các khoản trích theo lương được xem là ổn định. Nhóm định phí được coi là không tác động bởi thay đổi doanh thu trong một phạm vi nào đó.
Định phí bắt buộc gồm: chi phí khấu hao TSCĐ. Những tài sản này mang tính chất ổn định trong thời gian dài, chi phí này ít phụ thuộc vào doanh thu, nó chỉ phụ thuộc vào mức độ đầu tư TSCĐ, tuy nhiên hiện tại, mức khấu hao thường bình quân giữa TSCĐ đầu tư mới và TSCĐ hết khấu hao nên chi phí này ít biến động.    
Định phí không bắt buộc gồm: chi nhân công ngoài lương, chi dụng cụ sản xuất, bảo hộ lao động, chi bảo hiểm TTB, chi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chi mua tài liệu, thuế phí và lệ phí….. Các loại chi này phụ thuộc vào quyết định quản lý trong kế hoạch ngắn hạn. Nhóm chi phí này cũng thay đổi qua các kỳ, có thể cắt giảm khi cần thiết và sự thay đổi này không do tác động nhiều của mức độ hoạt động sản lượng khách đi máy bay, khách vận chuyển bằng taxi. Chi phí này liên quan đến nhu cầu từng kỳ kế hoạch (ngắn hạn) như chi phí quảng cáo, đào tạo, thuê tư vấn quản lý.

             Việc xác định định phí bắt buộc hay định phí tùy ý thì tùy thuộc vào quan điểm cách nhìn nhận của từng nhà quản trị. Tuy nhiên định phí bắt buộc không thể bị tùy tiện cắt giảm nhưng định phí tùy ý nếu tùy tiện cắt giảm sẽ gây ảnh hưởng lâu dài. Ví dụ cắt giảm chi phí bảo  có thể dẫn đến chi phí sửa chữa cao dẫn đến máy móc, xe có sự gián đoạn sản xuất, dịch vụ vì máy hỏng….
              Ngoài công tác phân loại định phí và biến phí thì hiện nay các doanh nghiệp có xu hướng tăng định phí, theo Luận văn để đáp ứng nhu cầu cung ứng dịch vụ đối với các Hãng hàng không quốc tế thì điều cần thiết trước mắt Công ty phải đầu tư công nghệ làm lạnh, làm nóng, làm bánh bằng máy, đóng gói suất ăn,….. ứng dụng tự động hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tự động hóa là đầu tư máy móc thiết bị, đồng nghĩa là tăng định phí. Bên cạnh đó hoạt động của các tổ chức công đoàn ngày càng phát triển nên quyền lợi của công nhân được bảo vệ đảm bảo lương ổn định do đó giảm biến động của chi phí lao động. Do vậy xu hương tăng dần tỷ trọng của định phí so với biến phí có ý nghĩ rất quan trọng đối với việc phát triển lâu dài và cơ bản của Công ty.

+  Nhóm biến phí: Là các chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo ra sản phẩm dịch vụ phục vụ khách thay đổi theo số lượng khách đi máy bay, khách đi taxi…. (thực phẩm tươi sống, đồ uống, xăng, gas…). 
          + Chi phí hỗn hợp: Là chi phí pha trộn giữa biến phí và định phí. Phần định phí trong chi phí hỗn hợp là chi phí luôn có thể duy trì hoạt động tối thiểu, phần biến phí là chi phí tăng thêm theo mức độ gia tăng của doanh thu. Chi phí hỗn hợp có thay đổi khi doanh thu thực tế thay đổi. Chi phí hỗn hợp tại công ty là các chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng sửa chữa, chi thông tin liên lạc, điện nước, chi tiếp khách, công tác phí…Đối với chi phí này để thuận tiện cho việc quản lý, thu thập thông tin kế toán cần phải tách nó ra thành định phí và biên phí ( để tách chi phí này kế toán có thể sử dụng phương pháp cực đại, cực tiểu hay sử dụng phương pháp hồi quy để xử lý số liệu trên phần mềm Excel ).

Bảng 3.1. Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

	NỘI DUNG
	Biến phí 
	Định phí 
	Chi phí

	 
	 
	Bắt buộc
	Tùy ý
	hỗn hợp

	Chi phí nhân viên
	 
	 
	 
	 

	Tiền lương
	X
	 
	 
	 

	Tiền lương cơ bản
	 
	X
	 
	 

	BHXH,BHYT & PCĐ
	 
	X
	 
	 

	Vật tư, vốn hàng hóa
	 
	 
	 
	 

	Bách hóa 
	X
	 
	 
	 

	Miễn thuế 
	X
	 
	 
	 

	Nhiên liệu
	 
	 
	 
	X

	Nguyên liệu
	X
	 
	 
	 

	Chi phí dụng cụ , đồ dùng
	X
	 
	 
	 

	Chi phí vật liệu bao bì 
	X
	 
	 
	 

	Chi phí KHTSCĐ
	 
	X
	 
	 

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	Sửa chữa TSCĐ 
	 
	 
	 
	X

	Chi phí điện nước
	 
	 
	 
	X

	Chi phí điện thoại
	 
	 
	 
	X

	Thuê mặt bằng 
	 
	 
	X
	 

	Mua bảo hiểm tài sản
	 
	 
	X
	 

	Chi phí quảng cáo, hoa hồng
	X
	 
	 
	 

	Thuê vận chuyển ngoài, bốc xếp
	X
	 
	 
	 

	Dịch vụ mua ngoài khác
	X
	 
	 
	 

	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	Chi phí đi công tác
	 
	 
	 
	X

	Chi phí tuyển chọn, đào tạo
	X
	 
	 
	 

	Chi phí giao dịch tiếp khách
	 
	 
	 
	X

	Chi phí bảo hộ lao động, đồng phục
	X
	 
	 
	 

	Chi phí độc hại,khám sức khỏe…
	 
	 
	X
	 

	 Phí nhượng quyền,lệ phí
	 
	 
	X
	 

	Các loại chi phí khác
	X
	 
	 
	 

	Chi các hoạt động khác
	 
	 
	 
	 

	Chi phí hoạt động tài chính
	X
	 
	 
	 

	Chi phí hoạt động bất thường
	X
	 
	 
	 


3.2.3. Hoàn thiện việc lập dự toán chi phí

          Đối với việc lập dự toán về chi phí tại công ty. Phải xây dựng các định mức chi phí mới sát với tình hình SXKD và giá cả thị trường để công tác lập kế hoạch, lập dự toán được phù hợp với thực tế hơn, cũng như áp các định mức vào thực hiện chi phí chính xác và hiệu quả hơn. 
-Để xây dựng địch mức đầu tiên phải thu thập thông tin, phân tích biến động chi phí qua các năm.

- Xác định chi phí cho hoạt động SX, dịch vụ.

- Xác định các định mức chi phí trực tiếp của hoạt động SX, dịch vụ trên cơ sở thực hiện năm trước, các hợp đồng ký kết với các hãng.

- Tăng cường kiểm tra định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành, kịp thời xây dựng các định mức kỹ thuật không phù hợp với tình hình thực tế SXKD trong các đơn vị nhằm giảm thiệt hại cho đơn vị. 
Phương pháp xây dựng định mức chi phí (định mức vật liệu, định mức mua ngoài, định mức chi phí khác bằng tiền...) dựa trên cơ sở thống kê việc sử dụng thực tế các loại chi phí qua nhiều năm liên tục, kết hợp với nhiều phương pháp như phương pháp chuyên gia, phương pháp thị trường (các yếu tố lạm phát, trượt giá..) để dưa ra định mức cho từng loại chi phí. Tiến hành phân loại chi phí theo mức độ  hoạt động và lập dự toán linh hoạt để kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất kinh doanh. 

Lập dự toán chi phí gồm ba bước sau:

Bước 1: Phân loại chi phí phù hợp cho việc lập dự toán

   
- Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. Mục đích của cách phân loại này là để lựa chọn xây dựng định mức chi phí của từng khoản mục cho việc lập dự toán chi phí tại công ty.

-  Lựa chọn tiêu thức mức độ hoạt động của công ty là doanh thu theo từng kỳ dự toán. Doanh thu của công ty phụ thuộc chủ yếu vào số chuyến bay và lượng khách bay trong kỳ. Và việc gia tăng số chuyến bay và lượng hành khách sẽ liên quan đến việc tăng doanh thu của công ty.

Bước 2: Lập dự toán chi phí theo mức độ hoạt động liên quan

- Dự toán định phí bắt buộc: Chi khấu hao TSCĐ phụ thuộc vào mức độ đầu tư tài sản mới và tài sản hết khấu hao trong kỳ dự toán.

- Dự toán định phí không bắt buộc: Phụ cấp và các khoản ngoài lương là các khoản ăn ca, BHXH, BHYT và KPCĐ theo lương. Do đơn giá ăn ca và tỷ lệ các khoản trích cố định, nên khoản này phụ thuộc vào kế hoạch số lượng lao động kỳ tới, hoặc mức lương tối thiểu được điều chỉnh. 
+ Chi bảo hộ lao động cũng phụ thuộc vào số lượng lao động của công ty.

+ Chi dụng cụ sản xuất phụ thuộc vào mức độ đầu tư mở rộng về mạng lưới bán, phòng ốc, quầy hàng tăng thêm.

+ Chi bảo hiểm tài sản phụ thuộc vào gia tăng đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

+ Chi mua tài liệu và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ phụ thuộc vào kế hoạch đào tạo ngắn hạn của công ty.

+ Chi cải tạo sửa chữa nhà cửa thực hiện theo dự toán chi phí sửa chữa nhà cửa cụ thể theo định mức quy định. Chi phí này có giá trị lớn và phát sinh không thường xuyên qua các năm.

+ Chi thuê tài sản có thể phụ thuộc vào việc mở rộng hạ tầng ở các văn phòng chi nhánh, hoặc biến động giá thuê.

+ Thuế phí và lệ phí là khoản chi ít biến động, chi khác là các khoản chi còn lại ngoài các khoản chi trên, nó có tính chất thường xuyên. Dự toán chi này thường mang tính chất ước tính, nếu sau này thực tế có chênh lệch nhiều thì phải giải trình cụ thể.

 - Dự toán chi phí hỗn hợp: Các khoản chi này thường sẽ gia tăng nếu đơn vị gia tăng mức độ hoạt động, tức là tăng doanh thu. Nhưng sự ảnh hưởng của việc tăng doanh thu đến việc tăng các chi phí này mang tính gián tiếp, nó tác động qua các nhân tố trung gian rồi các nhân tố trung gian đó mới tác động đến chi phí hỗn hợp.  
          
Xây dựng dự toán chi phí này phải xác định được dự toán khối lượng và đơn giá của chi phí hỗn hợp thông qua các định mức gián tiếp của các mức độ hoạt động trung gian. Chi nhiên liệu được lập theo dự toán km xe hoạt động hay số giờ máy chạy. Chi điện nước theo số kwh và số khối nước tiêu thụ từng bộ phận trong năm. 

  Chi phí hỗn hợp được xác định chi là các khoản: Chi sửa chữa thường xuyên, chi tiếp khách, lệ phí ngân hàng, thông tin liên lạc thường lập theo ước tính kỳ trước có điều chỉnh theo mức tăng doanh thu năm sau. Có thể xây dựng dự toán này theo quan hệ tuyến tính với doanh thu bán bằng các mô hình phân tích chi phí, chẳng hạn mô hình phương pháp bình phương bé nhất. Vì chi phí hỗn hợp có quan hệ với doanh thu nên để chính xác hơn trong công tác lập dự toán, cần phải lập chi phí hỗn hợp dự toán theo mức doanh thu thực tế hay lập dự toán linh hoạt.

Bước 3: Xây dựng dự toán chi phí linh hoạt

  Việc lập dự toán linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu quy mô hoạt động khác nhau của Công ty giúp cho nhà quản trị có thể so sánh được chi phí thực tế ở các mức độ hoạt động khác nhau. Từ đó đưa đưa ra quyết định về giá bán sản phẩm trong điều kiện sản lượng khác nhau, đảm bảo lợi nhuận nhưng vẫn có thể đưa ra mức giá cạnh tranh được với các đối thủ. Mục đích lập dự toán linh hoạt là để phân tích kiểm soát chi phí được chính xác hơn. 
 Trình tự lập dự toán có các bước sau:

· Xác định phạm vị hoạt động phù hợp cho đối tượng được lập dự toán.

· Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí.
· Xác định biến phí đơn vị dự toán
 
                                                     =
· Xây dựng dự toán linh hoạt

                                             =                                               x

          Dự toán linh hoạt cho biết quy mô hoạt động ảnh hưởng tới hành vi chi phí. Vì có một số chi phí biến đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Khi mức độ hoạt động thay đổi thì lập dự toán linh hoạt sẽ đáp ứng kịp thời chi phí kế hoạch tính theo quy mô thực tế, do đó rất thuận lợi và chính xác để đưa ra nguyên tắc kiểm soát sự sai lệch của chi phí.
3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống báo cáo quản trị
          Đối với hoạt động kinh doanh đa dịch vụ của Công ty việc quy đổi sản lượng về một đơn vị là rất khó tính toán hợp lý, nhưng nếu sử dụng doanh thu theo thời gian để dùng biểu diễn cho mức độ hoạt động thì độ chính xác cao hơn. Để kiểm soát hiệu quả kinh doanh là lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp là ứng dụng cách phân loại chi phí theo ứng xử của chi phí, còn được gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng số dư đảm phí.
Bảng 3.2. Báo cáo KQHĐKD của kế toán quản trị năm 2010 ( số dư đảm phí )

( TT SX&CƯSA, TT VCHK, TT TMDV, TT DVHK )

	Chỉ tiêu
	Số tiền

	Doanh thu (1)
	53.997.884.556

	Biến phí (2)
	37.079.745.316

	Số dư đảm phí (3)=(1)-(2)
	16.918.139.240

	Định phí sản xuất, bán hàng, QLDN (4)
	12.723.091.050

	Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay (5)=(3)-(4)
	4.195.048.190

	Định phí lãi tiền vay – chi phí tài chính (6)
	1.352.580.064

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (7)=(5)-(6)
	2.842.468.126


Bảng 3.3. Báo cáo KQHĐKD bộ phận theo số dư đảm phí năm 2010
	Chỉ tiêu
	TT SX & CƯSA
	TT

TMDV
	TT

VCHK
	TT

DVHK

	1. Doanh thu
	12.687.892.508
	14.524.591.613
	20.497.334.367
	6.288.066.068

	2. Biến phí 
	8.612.014.038
	11.409.047.736
	12.402.603.020
	4.656.052.522

	3.Số dư đảm phí (3)=(1)-(2)
	4.075.878.470
	3.101.733.090
	6.769.716.857
	1.632.013.546

	4. Định phí bộ phận kiểm soát được
	761.546.398
	230.322.677
	4.895.517.245
	54.974.807

	5. Số dư bộ phận kiểm soát được
	3.314.332.072
	2.871.410.413
	1.874.199.612
	1.577.038.739

	6. Định phí bộ phận không kiểm soát được
	26.455.364
	1.209.016.566
	255.216.743
	1.036.355.248

	7. Lãi tiền vay của bộ phận
	
	13.782.787
	1.338.797.277
	

	8. Số dư bộ phận
	3.287.876.708
	1.662.393.847
	280.185.592
	540.683.491

	9. Định phí chung
	999.489.354
	1.144.175.416
	1.614.678.519
	495.342.713

	10. Lợi nhuận trước thuế
	2.288.387.354
	518.218.431
	-9.478.437
	45.340.778


               Báo cáo KQHĐKD bộ phận giúp nhà quản trị đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận trên cơ sở số liệu báo cáo bộ phận Ban lãnh đạo Công ty có thể đánh giá được khả năng sinh lời ngắn hạn và dài hạn để có quyết định kinh doanh phù hợp. Số dư đảm phí là căn cứ cho những quyết định có tính ngắn hạn vì khi tăng doanh thu bộ phận nào có số dư đảm phí lớn thì lợi nhuận tăng nhanh hơn. Đối với số dư bộ phận là căn cứ cho những quyết định có tính lâu dài vì khi đầu tư mở rộng năng lực sản xuất bộ phận nào có số dư bộ phận lớn thì lợi nhuận cũng tăng nhanh hơn. 
Bảng 3.4. Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng hoạt động năm 2010
	Chỉ tiêu
	Tổng cộng
	Hoạt động

	
	
	Chế biến suất ăn
	Bán hàng
	Vận chuyển taxi 
	May chăn dạ, quảng cáo
	Bán vé

	Doanh thu


	53,997,884,556
	12,687,892,508
	14,524,591,613
	20,497,334,367
	5,468,954,057
	819,112,011

	Biến phí


	38,432,297,380
	8,612,014,038
	11,422,830,523
	13,741,400,297
	3,982,144,237
	673,908,285

	Số dư đảm phí


	15,565,587,176
	4,075,878,470
	3,101,761,090
	6,755,934,070
	1,486,809,820
	145,203,726

	Định phí bộ phận
	8,469,405,048
	788,001,762
	1,439,339,243
	5,150,733,988
	851,769,084
	239,560,971

	Số dư bộ phận


	7,096,182,128
	3,287,876,708
	1,662,421,847
	1,605,200,082
	635,040,736
	-94,357,245

	Định phí chung phân bổ 
	4,253,686,002
	999,489,354
	1,144,175,416
	1,614,678,519
	430,817,124
	64,525,589

	Lãi ( lỗ )


	2,842,496,126
	2,288,387,354
	518,246,431
	-9,478,437
	204,223,612
	-158,882,834


   
 Báo cáo KQHĐKD bộ phận giúp nhà quản trị đánh giá trách nhiệm các lãnh đạo Trung tâm từng bộ phận trên cơ sở số dư bộ phận kiểm soát được là tiêu chuẩn Ban lãnh đạo đánh giá trách nhiệm nhà quản trị bộ phận. Vì nếu một bộ phận không bù đắp định phí kiểm soát được, số dư bộ phận kiểm soát được <0 thì không thể có sự quản trị tốt.

            Sự kết nối thông tin giữa các báo cáo bộ phận và báo cáo tổng hợp giúp các nhà quản trị rất thuận tiện trong việc đọc, hiểu và kiểm tra các thông tin kế toán một cách có hệ thống.

3.2.5. Hoàn thiện báo cáo kiểm soát và phân tích chi phí 
          Các khoản chi phí chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí là ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đến nay Công ty vẫn chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả các khoản chi phí này. Với yêu cầu đó trong phạm vi giới hạn của đề tài Luận văn xin đề xuất việc xây dựng Báo cáo kiểm soát chi phí. Đánh giá trách nhiệm thực hiện qua so sánh thực tế và chi phí dự toán của từng bộ phận. Việc xây dựng báo cáo kiểm soát sẽ đi từ cấp có trách nhiệm thấp nhất như: đội, xưởng, quầy…., đến các Phòng ban và đến cấp có trách nhiệm cao hơn: Trung tâm, Chi nhánh.. báo cáo kiểm soát chi phí tại các trung tâm chi phí. Giám đốc có thể bao quát tình hình thực hiện mục tiêu của các bộ phận.

          Các Báo cáo kiểm soát chi phí, phải theo dõi các khoản chi phí phát sinh theo định phí và biến phí. Báo cáo kiểm soát tách yếu tố lượng, yếu tố giá để làm rõ hơn trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân đối với biến động chi phí, từ đó có hướng giải quyết cụ thể cho những khoản biến động xấu. Việc phân tích tình hình thực hiện chi phí sẽ giúp nhà quản trị Công ty theo dõi tình hình thực hiện chi phí giữa thực tế với dự toán  sẽ giúp người quản lý phát hiện xem xét các yếu tố đã gây ra biến động chi phí nhằm đưa ra biện pháp đúng đắn và kịp thời để chắn chỉnh hoặc phát huy các nhân tố đó theo hướng có lợi cho Công ty. 

Bảng 3.5. Báo cáo chi phí năm 2009
	Nội dung
	Dự toán 
	Thực hiện
	Chênh lệch

	Chi phí sản xuất
	21.672.709.000
	24.546.933.413
	+2.874.224.413

	Chi phí KHTSCĐ
	5.192.699.000
	5.852.948.773
	+660.249.773

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	6.698.609.000
	7.102.445.507
	+403.836.507

	Chi phí bằng tiền 
	1.910.058.000
	3.618.620.081
	+1.708.562.081

	Chi phí hoạt động tài chính
	647.511.000
	649.219.404
	+ 1.708.404

	…………
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	+5.648.581.178


           Với Báo cáo minh họa trên có thể thấy chi phí năm 2010 của toàn Công ty vượt dự toán hơn 5,6 tỷ đồng trong đó đáng chú ý là kết quả không tích cực ở hoạt động sản xuất Báo cáo trên là cơ sở để phát hiện các bất thường trong hoạt động của Công ty và với Báo cáo chi phí trên Giám đốc là người có trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ chi phí phát sinh tại Công ty. 
Bảng 3.6. Báo cáo chi phí sản xuất dịch vụ của các Trung tâm năm 2009
	Nội dung
	Dự toán 
	Thực hiện
	Chênh lệch

	Chi phí sản xuất dịch vụ TT SX&CƯSA
	6.252.406.000
	6.809.715.635
	+557.309.635

	Chi phí sản xuất dịch vụ TTTM&DV
	10.112.000.000
	10.990.067.463
	+878.067.463

	Chi phí sản xuất dịch vụ TTVCHK
	10.602.415.000
	14.058.394.008
	+3.455.979.008

	Chi phí sản xuất dịch vu TTDVHK
	3.863.696.000
	3.351.731.872
	-511.964.128

	Tổng cộng
	30.830.517.000
	35.209.908.978
	4.379.391.978


         Báo cáo trên cho thấy biến động chi phí của từng Trung tâm sản xuất dịch vụ, nó cung cấp thông tin về tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất toàn Công ty và người có trách nhiệm kiểm soát biến động chi phí cao nhất là Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đó và tiếp đến là các Giám đốc Trung tâm.

Bảng 3.7. Báo cáo chi phí sản xuất của TT SX&CƯSA năm 2009
	Nội dung
	Dự toán 
	Thực hiện
	Chênh lệch

	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	4.123.727.000
	4.318.836.182
	195.109.182

	Chi phí nhân công trực tiếp
	1.088.000.000
	1.405.173.798
	317.173.798

	Chi phí sản xuất chung
	1.040.679.000
	1.085.705.655
	45.026.655

	Tổng cộng
	6.252.406.000
	6.809.715.635
	+557.309.635


            Với cấp độ báo cáo này thì cung cấp thông tin về tình hình thực hiện dự toán từng loại chi phí từng Trung tâm theo công dụng kinh tế chi phí. Báo cáo kiểm soát chi phí này đi sâu vào nguyên vật liệu trực tiếp, từng loại phí của chi phí sản xuất chung.

3.2.6. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành trực tiếp cho hoạt động kinh doanh vận chuyển  khách 

          Theo phương pháp này thì giá thành dịch vụ của hoạt động vận chuyển khách chỉ bao gồm biến phí SX là gồm : 

Chí phí NVL trực tiếp + chi phí NC trực tiếp + Biến phí SXC

Các định phí SXC không được tính vào gía thành sản phẩm dịch vụ hoàn thành mà chỉ được xem là chi phí thời kỳ và được chuyển toàn bộ vào BCKQKD để làm giảm lợi tức trong kỳ. Định phí SXC chỉ liên quan đến khả năng để sản xuất dịch vụ hơn là liên quan đến việc sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ trong kỳ. Ví dụ những chi phí khấu hao TSCĐ, bảo hiểm, lương cơ bản của lái xe ….đều phản ánh các chi phí là chi phí làm tiền đề cho sản xuất dịch vụ và vì vậy những chi phí đó phát sinh không cần biết có hoạt động thực tế xảy ra trong kỳ hay không. Trình tự tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp trực tiếp cho hoạt động kinh doanh vận chuyển khách như sau: 
Bước 1: Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành của TT vận chuyển hành khách. 

Bước 2: Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí. Các chi phí sản xuất biến đổi sẽ tập hợp theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Đối với định phí SXC sẽ tập hợp riêng để phục vụ cho các yêu cầu khác trong kế toán quản trị. Đối với chi phí hỗn hợp thì sẽ theo dõi đến cuối kỳ kế toán phân tách thành biến phí, định phí.
Bước 3: Cuối kỳ kế toán tổng hợp toàn bộ biến phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm dịch vụ. Gía thành đơn vị sản phẩm dịch vụ được xác định như sau:


                                  =                                                  

Như vậy,  trên cơ sở tính giá thành theo phương pháp trực tiếp như trên Công ty có thể xác định được nhanh chóng giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ của TT vận chuyển hành khách như sau:       
       
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí : là Đội xe 5 chỗ (42 chiếc) và Đội xe 6 chỗ (20 chiếc)

       
- Xác định đối tượng tính giá thành: là khối lượng dịch vụ vận chuyển đã phục vụ khách và được tính theo km vận chuyển trong kỳ của từng đội xe.

+Tập hợp trực tiếp các chi phí sản xuất vào TK 154, TK 632 không theo dõi riêng từng khoản mục chi phí.

+ Chi phí nhiên liệu trực tiếp mở chi tiết cho từng đội xe, đây là biến phí thực thụ. 
+ Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của lái xe, mở chi tiết cho từng đội xe, chi phí tiền lương là biến phí thực thụ. Riêng BHXH, BHYT phải trích cho từng lái xe vì được tính trên lương cơ bản nên mang tính chất định phí. Hàng tháng căn cứ vào doanh số của từng lái xe, kế toán lập bảng tính tiền lương phải trả cho từng lái xe theo tỷ lệ thống nhất, căn cứ vào lương cơ bản, lương thực tế để lập bảng tính BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn cho từng lái xe.

+ Chi phí SXC là tập hợp chi phí phát sinh chung như tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên sửa chữa, khấu hao nhà xưởng, phương tiện sửa chữa, dầu xăng rửa máy trong sửa chữa, phí tần số, tiền điện, nước phục vụ sửa chữa …đến cuối tháng căn cứ chứng từ liên quan phân bổ gián tiếp cho từng đội xe theo tiêu thức số lượng xe và kết hợp số lần sửa chữa của các xe trong từng đội. Tập hợp những chí phí phát sinh khác như: khấu hao phương tiện vận chuyển, vật tư phụ tùng thay thế, phí đường bộ, phí đăng kiểm, BH tài sản, các chi phí khác…đến cuối tháng căn cứ các chứng từ phân bổ trực tiếp cho từng đội xe.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp là tập hợp các chi phí BH và QLDN gồm tiền lương phải trả và các khoản trích theo lương của cán bộ quản lý, chi phí dụng cụ quản lý văn phòng, khấu hao nhà làm việc, thiết bị quản lý, chi phí khuyến mãi (các chi phí này là định phí ) là những chi phí ngoài sản xuất Công ty đã tách riêng một số nội dung chi phí này và hạch toán chung cho khối QLDN ở khối Văn phòng công ty. Nhưng khó có thể xác định chính xác kết quả kinh doanh của Trung tâm vận chuyển vì vậy luận văn điều chỉnh bằng cách tập hợp tất cả chi phí trên về TTVC nhưng vẫn theo đúng chức năng chi phí của nó.

Để tách riêng chi phí BH và QLDN của TTVC mà Công ty hạch toán chung cho khối QLDN thì luận văn lấy tiêu chí phân bổ theo doanh thu để có số liệu BH và QLDN  của tháng 12 năm 2010 như sau: 


                                                                   x

          477.950.545
=                                x  1.697.759.545  =  114.908.066
       7.061.689.651
            Vậy để tính giá thành cho hoạt động kinh doanh vận chuyển thì công việc tiếp theo là phân loại chi phí dựa trên số liệu tập hợp chi phí tháng 12 năm 2010 của TT vận chuyển hành khách Luận văn lập bảng tổng hợp định phí và biến phí như sau: 

	Bảng 3.8. Tổng hợp định phí và biến phí tháng 12 năm 2010 của TT vận chuyển hành khách

	NỘI DUNG
	Biến phí 
	Định phí
	Cộng

	Tiền lương
	473,465,768
	 
	473,465,768

	BHXH,BHYT & PCĐ
	
	 33,721,380
	33,721,380

	Nhiên liệu
	408,899,714
	 
	408,899,714

	Chi phí dụng cụ , đồ dùng
	1,264,000
	 
	1,264,000

	Chi phí KHTSCĐ
	
	346,241,614
	346,241,614

	Sửa chữa TSCĐ 
	100,907,690
	 
	100,907,690

	Chi phí điện thoại
	2,702,322
	 
	2,702,322

	Thuê mặt bằng 
	 
	9,456,728
	9,456,728

	Mua bảo hiểm tài sản, dịch vụ công cộng
	 
	29,506,104
	29,506,104

	Chi phí quảng cáo, hoa hồng
	15,653,000
	 
	15,653,000

	Dịch vụ mua ngoài khác
	2,350,000
	 
	2,350,000

	Chi phí giao dịch tiếp khách
	500,000
	 
	500,000

	Các loại chi phí khác
	3,427,273
	 
	3,427,273

	Phí nhượng quyền lệ phí
	 
	6,331,000
	6,331,000

	Chi phí hoạt động tài chính
	86,044,958
	 
	86,044,958

	Tổng 
	1,095,214,725
	425,256,826
	1,520,471,551


Bảng 3.9. Tính giá thành của hai Đội xe theo phương pháp tính giá trực tiếp

	Khoản mục chi phí
	20 xe 7 chỗ ( 56.725 km )
	42 xe 5 chỗ ( 80.590 km )
	Cộng

	
	Tổng giá thành
	Giá 1km vận chuyển
	Tổng giá thành
	Giá 1km vận chuyển
	

	Nhiên liệu trực tiếp
	151,948,050
	2,679
	256,951,664
	3,188
	408,899,714

	Nhân công trực tiếp
	152,430,390
	2,687 
	321,035,378 
	5,660 
	  473,465,768 

	- Lái xe
	128,603,376
	2,267
	271,094,546
	4,779
	399,697,922

	- Trực tổng đài
	23,827,014
	420
	49,940,832
	880
	73,767,846

	Biến phí SXC
	76,998,852
	1,357
	135,850,391
	2,395
	212,849,243

	- CP dụng cụ đồ dùng
	408,272
	7
	855,728
	15
	1,264,000

	- CP dịch vụ mua ngoài 

( Sữa chữa TSCĐ, điện thoại, quảng cáo…)
	47,529,550
	838
	74,083,462
	1,306
	121,613,012

	- Cp bằng tiền khác
	1,268,509
	22
	2,658,764
	47
	3,927,273

	- Cp khác
	27,792,521
	490
	58,252,437
	1,027
	86,044,958

	Tổng
	381,377,292
	6,724
	713,837,433
	11,242
	1,095,214,725


            Trên cở sở từng khoản mục biến phí sản xuất trong giá thành của sản phẩm dịch vụ  hoàn thành của làm cơ sở để lập báo cáo giá thành sản phẩm theo khoản mục. Khi tổ chức tính giá thành trực tiếp theo từng Đội xe thì việc xác định số dư bộ phận rất cần thiết và có ý nghĩa trong việc đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động của từng đội xe. Là tiêu chuẩn đánh giá quá trình sinh lợi của từng đội xe. Sử dụng tính toán số dư bộ phận khi và chỉ khi có những chi phí phát sinh từng đội xe, nếu mỗi đội không thể trang trải được các chi phí đó thì lúc đó phải xem xét sự tồn tại của mỗi đội. Thông qua đánh giá số dư bộ phận của từng đội xe sẽ cho phép đánh giá mức đóng góp, hiệu quả hoạt động của từng đội xe vào kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty. Từ đó các nhà quản lý có những định hướng trong việc đầu tư, mở rộng kinh doanh cho loại xe có kết quả kinh doanh chiếm ưu thế.

                Số dư bộ phận = Số dư đảm phí của bộ phận – định phí bộ phận   

Bảng 3.10. Số dư bộ phận

Tháng 12 năm 2010            

	Chỉ tiêu
	20 xe 7 chỗ ( 56.725 km )
	42 xe 5 chỗ ( 80.590 km )
	Cộng

	
	Tổng tiền
	Tỷ lệ %
	Tổng tiền
	Tỷ lệ %
	

	1. Doanh thu
	563.021.023
	100
	1.134.738.522
	100+
	1.697.759.545

	2. Biến phí
	318.377.292
	
	713.837.433
	
	1.095.214.725

	3. Số dư đảm phí
	181.643.731
	32,3
	420.901.089
	37,1
	602.544.820

	4. Định phí bộ phận
	137.357.955
	
	287.898.871
	
	425.256.826

	5. Số dư bộ phận
	44.285.776
	7,9
	133.002.218
	11,7
	177.287.994

	6. Định phí chung
	
	
	
	
	114.908.066

	7. Lãi thuần
	
	
	
	
	62.379.928


           Dựa vào kết quả số dư bộ phận có thể đánh giá đội xe nào đạt hiệu quả cao trong quá trình hoạt động:

- Xét về mặt lâu dài, nếu căn cứ vào số dư bộ phận thì đội xe 5 chỗ được đánh giá là đội có hiệu quả hơn vì nó có tỷ lệ số dư bộ phận cao hơn đội xe 7 chỗ. Điều này chứng tỏ khi so sánh tỷ lệ chi phí trong doanh thu giữa 2 đội với nhau        ( Đội xe 7 chỗ: 92%, Đội xe 5 chỗ: 88% ), vậy tỷ lệ của đội xe 5 chổ thấp hơn chỉ chiếm 88% trong doanh thu.

- Xét trước mắt, nếu căn cứ vào số dư đảm phí, đội xe 5 chỗ cũng có tỷ lệ số dư đảm phí cao hơn đội xe 7 chỗ  ( 37,1>32,3 ), nên khi muốn thu được nhiều lợi nhuận trong một thời gian ngắn thì đẩy mạnh hoạt động của đội xe 5 chỗ. Như vậy hoạt động của đội xe 5 chỗ đã góp phần vào việc trang trải các chi phí BH và QLDN đem lại lợi nhuận cho Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Qua quá trình nghên cứu thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu trong Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng. Mục tiêu của luận văn là quản lý hiệu quả chi phí dịch vụ hàng không nhằm bảo vệ uy tín, bảo vệ nguồn vốn, dịch vụ khi cung cấp dịch vụ khách hàng. Luận văn trình bày khá đầy đủ thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí phân tích những hạn chế và rủi ro còn tồn tại trong thực tế quản lý chi phí của công ty. Trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện và tăng cường quản lý chi phí sản xuất và kinh doanh dịch vụ tại Công ty. Luận văn đã tìm tòi những giải pháp thiết thực nhất của vấn đề để quản lý chi phí như lập dự toán chi phí, phân loại chi phí, lập báo cáo quản trị.. . Luận văn mong muốn Ban quan trị Công ty nhận thức được vai trò của KTQT trong việc thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định kinh tế cho từng loại hoạt động, cho lựa chọn phương án SXKD.
KẾT LUẬN 

Kế toán quản trị chi phí đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý kinh tế tài chính ở các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không nói riêng. KTQT chi phí cung cấp thông tin chi phí một cách hiệu quả nhất cho quá trình xây dựng kế hoạch, quá trình tổ chức thực hiện, quá trình kiểm tra đánh giá và quyết định góp phần hoàn thiện tổ chức, cải tiến công tác quản lý ở DN.
Qua quá trình nghiên cứu lý luận về công tác quản trị chi phí và tìm hiểu nhu cầu thực tế về tổ chức KTQT tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, tác gỉa hoàn thành luận văn cao học với đề tài “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng” Với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hứơng dẫn TS. Trần Đình Khôi Nguyên luận văn cơ bản đã giải quyết một số vấn đề sau:
· Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức báo cáo KTQT trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không.

· Luần văn tìm hiểu thực tế về công tác quản trị chi phí tại Công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng từ đó đánh giá khách quan những ưu, nhược điểm về thực trạng việc tổ chức lập các báo cáo phục vụ cho việc quản lý nội bộ, việc mở chi tiết các khoản mục chi phí, việc tính giá thành sản phẩm dịch vụ và công tác kiểm soát chi phí tại đơn vị.

· Trên cơ sở đó luân văn đưa ra một số kiến nghị đối với Công ty như sau: Đề xuất mô hình hệ thống kế toán phân biệt rõ chức năng nhiệm vụ của KTTC và KTQT, tránh được sự nhầm lẫn thông tin KTTC và thông tin KTQT; Hoàn thiện thu thập và phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí; Hoàn thiện việc lập dự toán chi phí; Hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống báo cáo quản trị; Hoàn thiện báo cáo kiểm soát và phân tích chi phí; Hoàn thiện phương pháp tính giá thành trực tiếp cho hoạt động vận chuyển khách.    
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Phụ lục 1: 
Kế hoạch sản lượng SX và CƯ suất ăn với các Hãng hàng không năm 2010 do phòng kế hoạch Công ty lập 

	STT
	Nội dung
	KH năm 2010

	
	
	 Cộng 
	 DAD 
	 CRX 
	 HUI 

	I 
	 Sản lượng cung ứng VNA
	     313.367 
	   151.478 
	   140.973 
	 20.916

	
	Hạng Y
	126.762
	
	126.762
	

	
	Hạng C
	31.532
	30.572
	960
	

	
	Tổ bay
	87.183
	53.016
	13.251
	20.916

	II
	Sản lượng cung ứng Indochine
	67.890
	67.890
	
	

	
	Hạng Y
	76.003
	76.003
	
	

	
	Hạng C
	5.242
	5.242
	
	

	
	Tổ bay
	8.736
	8.736
	 
	 

	III
	Tổng cộng
	     381.257 
	   219.368 
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CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG 
 

       VĂN PHÒNG CÔNG TY 

      Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 
TỔNG HỢP PHÍ THEO KHOẢN MỤC

Từ ngày 01/12/2010 


Đến ngày 31/12/2010
0003 – TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 

	Khoản mục phí
	Chi tiết phí phát sinh

	
	TK 623
	TK 627
	TK 641
	TK 642
	Cộng

	Lương 
	
	
	
	451.264.000
	451.264.000

	BHXH,BHYT,KPCĐ
	
	
	
	20.208.432
	20.208.432

	Dụng cụ SX, đồ dùng VP 
	
	1.264.000
	
	33.642.624
	34.906.624

	KH TSCĐ 
	
	346.241.614
	
	105.565.386
	451.807.000

	CP điện nước
	
	
	
	10.298.934
	10.298.934

	CP điện thoại, báo chí 
	
	2.702.322
	
	7.796.098
	10.498.420

	CP sửa chữa tài sản 
	
	-22.101.563
	
	450.033
	-21.651.530

	CP thuê xe công tác, v/c 
	
	1.099.091
	
	2.150.000
	3.249.091

	Thuê mặt bằng 
	
	9.456.728
	
	
	

	CP dịch vụ mua ngoài khác 
	
	2.350.000
	
	6.559.557
	8.909.557

	Giao dịch, tiếp khách 
	
	500.000
	
	68.328.837
	68.328.837

	CP công tác 
	
	
	
	11.739.999
	11.739.999

	CP mua bảo hiểm TS
	
	29.506.104
	
	
	29.506.104

	Phí, lệ phí 
	
	6.731.000
	
	5.976.725
	12.707.725

	CP quảng cáo 
	
	1.883.000
	
	
	1.883.000

	CP hoa hồng gom khách 
	
	29.162.000
	
	
	29.162.000

	CP xăng xe 
	
	1.188.183
	
	2.310.000
	3.498.183

	CP bằng tiền khác 
	
	3.838.322
	
	30.088.707
	33.927.029

	CP vé khuyến mãi Taxi
	
	900.000
	
	
	900.000
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Biến động định phí SXC





Định phí SXC dự toán





Định phí SXC thực tế











Đại hội cổ đông





Hội đồng quản trị





Giám đốc





Phó giám đốc
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Trung tâm dịch vụ hàng không





Trung tâm thương mại dịch vụ





Chi nhánh công ty tại sân bay Phú Bài





Chi nhánh công ty tại Cam Ranh





Trung tâm dạy lái xe ô tô
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        Kế toán trưởng





Kế toán tổng hợp và TSCĐ





Kế toán vốn bằng tiền





Kế toán thanh toán, công nợ





Kế toán TT VC hành khách








Kế toán


 TTSX và cung ứng suất ăn





Kế toán TTTM


và dịch vụ





Kế toán tại các chi nhánh











Thủ quỹ





Bảng kê chứng từ


Bảng kê liên quan khác





Báo cáo tài chính


Báo cáo liên quan





In sổ kế toán chi tiết


Sổ cái, In ấn khác





Chứng từ gốc








Nhập dữ liệu vào máy tính








Lệnh khai thác thông tin








Máy tính đưa ra các kiểu mẫu báo cáo








Lưu hồ sơ





Theo dõi và Báo cáo 





Triển khai thực hiện dự toán





Điều chỉnh dự toán





Phê duyệt





Xem xét
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Tỷ lệ % chia cho lái xe





Lương lái xe được hưởng trong tháng





Nguyên giá





Mức khấu hao năm





Số năm sử dụng ước tính





Mức khấu hao năm





Mức khấu hao tháng





Chi phí trực tiếp của hoạt động từng bộ phận
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Chi phí quản lý Công ty
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Trọng lượng thành phẩm x 100
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100 – tỷ lệ hao hụt
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Giá thành
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Kế toán quản trị





Kế toán


tổng hợp, TSCĐ và kiêm kế toán chi phí
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Kế toán thanh toán, công nợ





Kế toán các trung tâm





Kế toán dự toán





Kế toán phân tích đánh giá





Kế toán tại các chi nhánh





Tổng biến phí dự toán





Biến phí đơn vị dự toán





Tổng mức hoạt động dự toán
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Giá thành đơn vị sản phẩm





Sản lượng tương đương hoàn thành trong kỳ





Tổng chi phí QLDN khối Văn phòng Cty





Doanh thu toàn Công ty





Doanh thu TT vận chuyển hành khách








